
IM IÒNG GD&DT DỎNG TRIIÌU CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
t r ư ở n g  TH HỎNG t h á i  d ồ n g  dộ c  lập - Tự (lo - Họnli pliủc

Sổ: 219/TB -TIIIITD  Hồng Thải Đông, ngày 31 thảng 8 năm 2022

THÔNG BẢO
Công kliiii Quyết định phê duyệt kct quà tuyển sinh lớp 1; Công khai theo 

Thông tir 36; Nghị quyết Hội dồng triròTig phiên họp thứ nhất năm học 2022­
2023; Quyết dịnli phe duyệt Ke hoạch giáo dục; Quyết định phân công nhiệm 

vụ CBGV, NV nhà triròng nãm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 “Nghị đinh vé thực 
hiện dán chù trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập ” cùa Chỉnh Phủ;

Căn cử Thông tư sổ 36/20Ị 7/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo vé Quy chế thực hiện công khai đoi với các cơ sở giảo dục và đào tạo 
hệ thông giảo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư sổ 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/05/2020 cùa Bộ Giảo 
dục và Đào tạo về việc Hưởng dan thực hiện dán chù trong hoạt động của cơ sở 
giảo dục công lập;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/09/2020 Thông tư ban hành 
Điều lộ trường tiểu học;

Căn cứ kể hoạch sổ 213/KH-THHTĐ ngày 30/8/2022 cùa Trường TH Hồng 
Thải Đông ve việc thực hiện công khai năm học 2022-2023;

Căn cứ kể hoạch sọ Ỉ45/KH-THHTĐ ngày 11/7/2022 của Trường TH Hồng 
Thái Đông Ke hoạch tuyển sinh vào lớp ỉ  năm học 2022-2023;

Căn cứ Quyết định số 2Ỉ7/OD-THHTĐ ngày 31 tháng 08 năm 2022 cùa 
trườììg Tiểu học Hồng Thải Đông về việc công khai Quyết định phê duyệt kết quả 
tuyển sinh lớp Ị ;  Công khai theo Thông tư 36; Nghị quyết H ội đồng trường phiên 
họp thứ nhất năm học 2022-2023; Quyết định phê duyệt Ke hoạch giáo dục; Quyết 
định phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường năm học 2022-2023 cùa trường 
Tiểu học Hồng Thái Đông;

I. Trường Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo công khai Quyết định phê duyệt 
kết quả tuyển sinh lớp 1; Công khai theo Thông tư 36; Nghị quyết Hội đồng trường 
phiên họp thứ nhất nãm học 2022-2023; Quyết định phê duyệt Kế hoạch giáo dục; 
Quyết dịnh phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường nãm học 2022-2023 cùa 
trường Tiểu học Hồng Thái Đông cụ thể như sau:

1. Quyết dịnh phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023;
2. Các biểu mầu 05, 07, 08 theo Thông tư 36;
3. Nghị quyết Hội đồng trường phiên họp thứ nhất năm học 2022-2023;
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4. Quyết định phê duyệt KỐ hoạch giáo dục;
5. Ọuyết dịnh phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường nỉím học 2022-

II. Thòi gian công khai: 30 ngày (từ ngày 31/08/2022 đen ngày 

3 ỉ /09/2022)
I I I .  Dịa diem công khai: Bàng thông báo, trang web của nhà trường.
Trên đây là Thông báo công khai Ọuyết dịnh phê duyệt kết quả tuyển sinh 

lớp 1; Công khai theo Thông tư 36; Nghị quyết Hội đồng trường phiên họp thứ 
nhất năm học 2022-2023; Quyết dịnh phê duyệt Ke hoạch giáo dục; Quyết định 
phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhả trường năm học 2022-2023.

Noi nhận: C í  U ĩ t ĩ ì  TD ltW w r:

2023;

- CBGV-NV(n/b);
- Lưu: HSCK.

Phạm Thị Mtrong Dịu
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UBND Til! XẢ DÒNG TRIIÌU CỘNG IIOÀ XÀ llộl CHU NGHĨA VIỤT NAM
NIÒNG GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 147 ỌĐ-PGD&ĐT Dỏng Triều, ngày 14 tháng 8 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
về việc công nhận kết quã tuyền sinh lóp 1 tiéu học 

Năm học 2021-2022

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

Căn á r Ouyết định số 3S9/OD-UBND ngày 26 02/20ỉ  9 của UBND thị xã 
Dông Triều quy (lịnh vê chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ câu tô chức cùa 
Phòng Giáo dục vò Đào tạo thị xã;

Cũn cử Công văn sổ Ỉ225/SGDDT-GDPT ngàv 5/5/2021 cùa Sở Giáo dục 
và Dào tạo vẻ việc hưởng dần tuyến sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Cân cứ Ouyết dinh 5Ó 804/OĐ-UBND lìgàv 05/5/2021 vc việc phán vùng 
tuyên sinh Ị('rp ỉ  Tiều học. ỉirp 6 THCS nám học 2021-2022; Ọuvềt ílịnh so 
1229/OD-VBND ngày 28/6/2021 vè việc điều chinh Mục 1 và 2. Diều 1 Quyết (lịnh 
sổ 804 OD-UBND ngày 05/05/2021 cùa ủy ban nhàn dân Thị xà Dông Triều;

Thực hiện Ke hoạch sổ 742/KH-PGD&DT ngày 29/6/2021 cùa Phòng 
GD&DT thị xà Đông Triều về việc tuyền sinh lởp 1 và lờp 6 năm học 2021-2022;

Theo.de nghị của bộ phận Chuyên món Tiêu học.

QUYÉT ĐỊNH:

Diều 1. Công nhận kết quà tuyển sinh lóp 1, năm học 2021-2022 đối với 
3082 học sinh cùa 22 trường ticu học và 03 trường TH&T11CS trcn địa bàn thị 
xã (có hãng sỏ liệu kèm theo).

Diều 2. Giao cho Hiệu trường trường các trường tiểu học, TI l&THCS trên 
địa bàn thị xã căn cứ danh sách học sinh được công nhận trúng tuyên bổ trí phân 
lớp theo đúng quy định cùa Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 
số 28 2020/TT-BGDDT ngày 04/9/2020 cùa Bộ trường Bộ GDDT.

Ọuyết dịnh có hiệu lực kc từ ngày ký.
Diều 3. Bộ phận Chuycn môn Tiểu học, các bộ phận liên quan cùa Phòng 

Giáo dục-.và Đào tạo, Hiệu trường trường tiêu học, TH&THCS và các học sinh 
-có tên trong Diều 1 căn cứ Ọuyết định thi hành./.

.Vflí nhận:
- SCỈD&DT (b cáo);
- UIỈNl) 1 1 1) xà (b/cáo)
- Như Điỏu 3 (t hiện);
- l.im: VT.CMTII.
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BẢNG SÓ LIỆU
Ịtia tuyển sinh lóp 1 năm học 2021-2022
lĩ/QĐ-PGD&DTnỵàv 14/8/202! cùa Tnrởìtv Phòm

Stt

s-vmu -V*./
■ '■.. .1 rường Số lóp Số hục sinh 

trúng tuyển Ghi chú

I TH Bình Dương 4 140
~) T ll Nguyền Huệ 3 86

3 TH Thủy An 3 70

4 TI 1 An Sinh 5 117

5 TH &THCS Việt Dãn 2 64

6 T l l Kim Đổng 4 141

7 TI 1 Hưng Đạo 4 122

8 TH Ló Hồng Phong 3 116

9 TH Xuân Sơn 3 95

10 Tl l Đức Chính •> 69

11 TH Tràng An 4 141
12 TH&THCS Tân Việt 2 49
13 TH Bình Khê 7 193
14 TH&THCSTràng Lương ~) 53
15 TH Kim Sơn 5 152
16 TH Ọuyết Thẳng 4 115
17 TH Mạo Khê A 3 85
18 TH Mạo Khê B 5 154

19 TH Vĩnh Khê 8 294

20 .TH Nguyền Vãn Cừ 3 99

. 21 TH Hoàng Quế 5 154
~n TI 1 Yên Dức 3 95
23 TH Yên Thọ 4 142
24 TH Hổng Thái Đông 6 178
25 TH Hóng Thái Tày 5 158

TÒNG 99 3082
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PHÒNG GD&DT DÔNG TUIÈll 
l l ộ l  DÒNG TIIYÈN SINH THƯỜNG 

TIẺll HỌC HÔNG THÁI DÕNG
O A N H  S Á C II

llọc sinh (rúng tuyển vào lớp I, năm học 2021 - 2022

STT Họ lên học sinh Ngảy sinh Giới
lính

Dân
lộc

Ilộ  khẩu Chỗ ờ h if n nay
Ghi
chủ

1 Ngu yen Nuọc Bào An 23/03/2015 Nữ Kinh Tân Yen - Hồng Thái Dông - DT - QN Tân Yên - Mồng Thái Dông - DT - QN

2 Bùi Thẻ Anh 08/03/2015 Nam Kinh Tân Yên - Hồng Thái Dông - DT - QN Tân Yên - Mồng Thái Dõng - ĐT - QN

3 Nguyen Thi Phương Anh 14/01/2015 Nừ Kinh Tân Yen -1 lồng Thái Dỏng - D T * QN Tân Yén - Hồng Thái Đòng - DT - QN

4 n ỗ  Quỳnh Anh 22/09/2015 Nam Kinh Tân Yen -1 lồng Thái Dỏng - D ĩ  - QN Tân Yên - nồng Thái Đong - D T - ỌN

5 Nguyen Thi Khánh Chi 17/12/2015 NO Kinh Tân Yên - nồng Thái Dông - DT - QN Tân Yên - Hồng Thái Đông - DT - QN

6 Dỗ Quỳnh Chi 16/11/2015 Nữ Kinh Tân Yên - Hồng Thái Dông - DT - ỌN Tân Yên - Mồng Thái Đỏng - DT - QN

7 Vương Tháng Chí 13/06/2015 Nam Kinh Tân Yen - nồng Thái Dõng - DT -  QN Tân Yên - Mồng Thái Dõng - DT - QN

8 Lẽ Thị Mai Chi 16/08/2015 Nừ Kinh Tân Yên - llồng Thái Dông - DT - QN l ãn Yên - Mồng Thái Đông - DT - QN

9 Dỗ Trần llả 07/06/2015 Nữ Kinh Tân Yên - Hồng Thái Đồng - DT - QN Tân Yên - Hồng Thái Dông - D T - QN

10 Dào Đức M inh Hoàng 13/05/2015 Nam Kinh Tân Yên - Mồng Thải Dông - DT - QN Tân Yên - Mồng Thái Đồng - DT - QN

I I Nguyễn Thi M inh Huệ 30/03/2015 Nừ Kinh Tân Yên - Mồng Thái Dông - DT - QN Tăn Yen -  Mồng Thái Dông - ĐT - QN

12 Nguyen Gia Hưng 22/06/2015 Nam Kinh rân Yen - 1 lồng Thái Dõng - DT - QN Tân Yên - Hồng Thái Đông - Đ T - QN

13 n ỏ  Chi llử u 11/08/2015 Nam Kinh Tân Yên - Mong Thái Dông - DT - QN Tân Yen * Hong Thái Dỏng - D T  - QN

14 Trần Quốc Huy 14/09/2015 Nam Kinh Tân Yên - Mồng Thái Dõng - DT - QN Tân Yên - Hồng Thái Đông - Đ T - ON

15 Dồ Đăng Khỏi 20/11/2015 Nam Kinh rân Yên - 1 leng Thái Dông - DT - QN Tân Yên -1 lồng Thái Dông - D T * QN

16 Lê Ngọc Linh 29/05/2015 Nử Kinh l ân Yên - Mồng Thái Dỏng - DT - QN Tân Yên - Mồng Thái Đỏng -  DT - QN

17 Le Dại Lộc 19/08/2015 Nam Kinh Tân Yên - Mồng Thái Dông - DT - QN Tân Yên - Mồng Thái Dỏng - DT - QN

18 Nguyen Thu Mai 23/10'2015 Nừ Kinh Tân Yen - Hone Thái Done, - DT - ỌN 1 ân Yên - Mồng Thái Dõng - DT - QN

19 Nguyễn Hoàng Nam 21/01/2015 Nam Kinh Tân Yen - Hồng Thái Dông - DT * QN Tân Yên - Mồng Thái Done - DT - ỌN
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STT Họ ten học Mfih Ngày tinh
Giói
tinh

Dàn
lộc

l lộ  khâu Chỏ ữ h if ii nay
chú

20 I.c Anh Ngọc 12/10/2015 NO Kinh 1 ân Yên - Hồng Thái Dông - D T - ON làn Yen - Hồng Thái Dỏng - D T - ỌN

21 l.c  Yen Nhi 20 05/2015 Nữ Kinh Tân Yen - llồng Thái Dông - DT - ỌN Tán Yên - I lồ n s  Thái Dóne - Đ T  - ỌN

22 Do Hoàng Phú 07,05/2015 Nam Kinh Tàn Yen - Hone Thái Done - D T - ỌN l ân Yên - Hồng Thãi Dông - D T - ỌN

22 1 ẽ Gia Phúc 29/11/2015 Nam Kinh Tân Yên - Hỏng Thài Dóng - D r  - ỌN Tân Yên - Hồng Thái Dông - DT - ỌN

24 Vù Hái Ouân 11/01/2015 Nam Kinh 1 ãn Yen - I lồng Thái Dũng - DT - ON Tân Yên - Hong Thái Đông - D T - ỌN

25 N RU ven Xuân Tàm 17,03/2015 Nam Kỉnh Tân Yên - Hồng Thải Dong - D I ' - ON lân  Yên - Hồng Thái Dõng -  D T - ỌN

26 Pham Viéi Thái 17/12/2015 Nam Kinh l ãn Yẽn - Hòng Thái Dỏng - P T  -  ON 1 ủn Yên - Hồng Thái Dỏng - D T  - ON

27 Hùi Phương Thanh 28/02/2015 Nử Kinh Tân Yen - 1 lồng 'Ihái Dõng - D I -  ON I ân Yên - llò n e  Thái Done - D T  - ON

28 Trần Ảnh Thư 19/08/2015 Nừ Kinh 1 àn Yen - Hong Thái Dỏng - DT - ON 1 ân Yên - Hồng Thái Dỏng -  Đ T  - ON

29 Hoàng Hão Trâm 21/12/2015 Nử Kinh 1 àn Yen - 1 lồng Thái Dõng - D I' - ON rân Yên -  Hồng Thái Dông - D T  - ON

30 Nguyen Ọuỳnh ĩrane 27/02/2015 Nừ Kinh Tân Yên - 1 lòng Thái Dỏng - D r  - ON 1 àn Yên - Hồng Thái Dông - ĐT - ON

31 Nguyen Nam Triẽu 17/11/2015 Nam Kinh 1 àn Yên - Hồng Thái Dõng - D I - ON I ân Yên - Hồng Thãi Dỏng - DT - ON

32 Nguyen Thanh Trúc 17/07/2015 Nừ Kinh Tân Yen - Hồng Thái Dong - o  r  - ON 1 ân Yên - Hồng TTidi Dông - DT - ỌN

33 Nguyen Anh Tuán 05/11/2015 Nam Kinh Tân Yên - Hồng Thái Dòng - D ĩ' - ON 1 ân Yên - llồnB  Thái Done - D I - ON

34 Dinh Ánh Tuyềt 02/11/2015 Nừ Kinh I ân Yên - Hồng Thái Dỏng -  D r - ON l ân Yên - Hồng Thái Dõng - Đ T - ON

35 Pham 1 hue Uyên 05/07/2015 Nữ Kinh Tân Yen - Hone Thái Done -0 1  - ON rân Yên - Hồng Thái Dõng - Đ T - ON

36 Nguyen Văn Vinh 14/06/2015 Nam Kinh Tan Yen - Hồng Ihâi Dỏng - D I - ON Tân Yên - Hồng rhái Dỏng - D T  - ON

37 Nguyen Huy Vù 21/08/2015 Nam Kinh I ân Yen - Hồng Ihái Dỏng - D T - ON Tân Yên - Hone Thai Done - ĐT - ON

38 1>Ỏ Tien Dat 02/02/2015 Nam Kinh T in  Yen - HÒnc Ihá i Dôna- D r - O N 1 ân Yen - Hồng Thái Đông - D T - ON

39 Nguyen Thành Dạt 17/06.20 L 5 Nam Kinh Tân Yen - 1 lồng Thái Dõng - D T - ON Tân Yên - Hông Thài Dong - D T - ON

40 Trần Tuán Dat 20/04/2015 Nam K inh 1 ân Yên - 1 lồng Thái Dông - D T - ON Tân Yên - 1 lồng Thái Dông - DT - ON
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S IT Họ ifn  học slnh iNgàỵ sinh <ỈM1
lính

Dân
lộc

Hộ kháu Chù ở h lffi nay ( ỉ  hi 
chú

41 V ii van OÚC 12/07/2015 Nam Kinh Tân Yên - Hổng Thái Dõng - DT * ỌN Tân Yèn - Hung Thái Đủng - DT - QN

42 IxV lhành An 09/11/2015 Nam Kinh Thượng Thông -  Hồng 1 hái Dông - D I -  ỌN 1 hượng Thông - Hồng Thái Dũng -  D T - QN

43 Doàn Diêu Anh 28/09/2015 Nừ Kinh Thượng Thõng - Hồng Thái Dông - DT - ỌN Thượng Thông -1 lổng Thãi Dòng - D I -  QN

44 Trần V i c l Anh 30 07/2015 Nam Kinh Thượng Thông - Hồng Thái Dông - DT - QN Thượng Thông - Hổng Thái Dỏng - DT - QN

45 l lồ  V y A n h 16 11/2015 Nừ K inh Thượng Thông - Hồng Thải Dõng -  D ĩ  - ỌN Ihượng Thổng -  Hồng Thái Dõng - D T -  ỌN

46 Lc Khánh Chi 16 01/2015 Nừ Kinh Thượng Thông - Hồng Thái Dông - D I  - ỌN Thượng Thông - Hồng Thái Dông - DT - QN

47 ĩ.ẽ Khánh Chi 15/09/2015 Nữ Kinh Thượng Thông - Hồng Thái Dõng - DT - ỌN Thượng Thông - 1 lồng Thái Dõng - ĐT - QN

48 Nguvcn 1 luvcn Diệu 27/07/2015 Nữ Kinh Thượng Thông -  Hồng Thái Dông -  DT - QN Thượng Thông -  Hồng Thái Dõng - DT - ỌN

49 Lê Khánh Duy 17/06'20I5 Nam Kinh I hượng Thông - 1 lồng Thai Dỏng - DT * QN Ihượng Thông - Hồng Thái Dõng - D T - QN

50 Lẽ Quang Dat 11/10/2015 Nam Kinh Thượng Thông - Hổng Thái Dũng - DT - ỌN Thượng Thông - 1 lồng Thái Dỏng - DT - QN

51 Lẻ Thành Dại 01/10/2015 Nam Kinh 1 hượng Thông - nòng Thải Dỏng - DT - QN Thượng Thòng - Hồng Thái Dóng -  Đ T - QN

52 Lẽ TO  Máo 11/05/2015 Nừ Kinh Ihượng Thông - Hồng Thái Dỏng - ĐT - QN lhượng Thông -  1 lồng Thái Dông - Đ T - ỌN

53 Nguyen Huy Hoàng 14/10/2015 Nam Kinh Thuợng Thông - 1 lồng Thải Dông - DT - QN Thượng Thõng - Hồng Thái Dõng - DT - ỌN

54 Nguyên Cìia Khinh 1 1/09/2015 Nam Kinh 1 liưcmtĩ Thông -1 lònc Thái Oônc - f)T  - ON Thượng Thõng - Hổng Thái Dông - ĐT - ỌN

55 Nguvẻn M inh Khỏi 01/11/2015 Nam Kinh Thưqmg Thông - Hồng Thái Dỏng - DT - ỌN Thượng Thông - Hồng Thái Dỏng - Đ T -  ỌN

56 Nguyễn Pưưng M i 25/07/2015 Nữ Kinh Thượng Thủng - 1 lồng Thái Dõng - DT - QN Thượng Thông - Hung Thái Dông - Đ T - QN

57 Lê Hoảng Minh 02/5/2015 Nam Kinh Ihượng Thông - llòng Thải Dông - DT - QN Thượng Thông -  Hồng Thải Dõng - D T - ỌN

58 Vũ Tuộ Minh 24/02/2015 Nử Kinh Thượng Thông - 1 lồng Thái Dông - DT - QN Thượng Thông - 1 long Thái Đông - ĐT - ỌN

59 nù i T r i M y 18/03/2015 Nữ Kinh Thuợng Thông - Hồng Thải Dỏng - D T - QN Thượng Thông - Hồng Thái Dông - DT - QN

60 lloànc TO  Lan 15/06/2015 Nữ Kinh lhượng Thông - Hồng Thái Dông - DT - ỌN Ihượng Thông -  Hồng Thái Dông - DT - QN

61 Kliúc Thảnh Lợi 28'08/2015 Nam Kinh Phượng Thông - Hồng Thái Dõng - DT - ỌN Thượng Thông - 1 lồng Thái Dông - DT - ỌN
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STT Họ tên học sinh Ngày sinh Giriri
linh

nân
lộc

llộ  khẩu Chfi ở hiện nay Chỉ
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62 Phan Gia I-inh 09 09'2015 Nừ Tày Thượng Thõng -1 lồng Thái Dông - ĐT - ỌN Thượng Thông -1 lồng Thái Dỏng - DT - ON

63 VŨ Ngọc Linh 07/11/2015 NO Kinh Thượng Thõng - Hồng Thái Dông - DT - ỌN Thượng T hông -  1 lồng Thái Dõng - DT - ỌN

64 Pham Khánh L inh 27/11/2015 Nữ Kinh Thượng Thông - 1 lồng Thái Dòng - DT - ON Thượng Thông -  Hồng Thái Dõng - D T - ỌN

65 Đủng K im  Tiến 07/09/2015 Nừ Kinh Thượng Thong -1 lòng Thái Dông - DT - ON Thương Thông - 1 lồng Thái Dông -  D T - ỌN

66 Lẽ Hãi Yen 31/08/2015 Nừ Kinh Thượng Thông - 1 lồng Thái Dông - DT - ỌN Thượng Thông - 1 lồng Thái Dông - DT -  ỌN

67 Khúc Phươnp Uyên 14/04/2015 Nữ Kinh Thượng Thông - Hồng Thái Dông - DT - ỌN Thượng Thông -1 lổng Thái Dõng - DT - ỌN

68 Khúc Nguyen Tường Vi 08/11/2015 N0 Kinh Thượng Thông - 1 lồng Thái Đông - DT - QN T hượng Thông - 1 lồng Thái Dông - Đ T - ỌN

69 Nguyen An I lải Dăng 16'01/2015 Nam Kinh Tán U p  - Hồng Thái Dông - DT - ỌN Tân u p  - 1 lồng Thái Dông - DT - ỌN

70 Nguyễn Tiến Nhát Nam 02/11/2015 Nam Kinh Tân Láp - Hổng Thái Dỏng - ĐT - ỌN I ân Lãp - 1 lồng Thái Dông - DT - ỌN

71 Vũ Trong Khane 14/11/2015 Nam Kinh Tân Láp - 1 lồng Thái Dỏng - D T - ON Tân u p  - Hồng Thái Đông - DT - ỌN

72 Nguvcn não An 27/05/2015 Nam Kinh Tân I j p -  llồng  Thái Dỏng - DT - ON Tân Láp - Hỏng Thái Dỏng - DT - ỌN

73 Vũ Ọuang Huy 04/06/2015 Nam Kinh Tân U p  - Hổng Thái Dông - D ĩ  -  QN I án Lập - Hồng Thái Dông - DT - ỌN

74 Vù D inh Ọuân 09/11/2015 Nam Kinh Tán Lập - Hồng Thái Dõng - DT - ON Tân Lập - Hồng Thái Dỏng - DT - ỌN

75 Nguyen Nhôi Nam 23/09/2015 Nam Kính Tân L5p - Hồng Thái Dông - DT - ỌN 1 ân Lảp - 1 lồng Thải Đòng - DT - ỌN

76 Nguycn Tiến Đat 02/07/2015 Nam Kinh Tán Lập - 1 lồng Thái Dông - DT - ON Tân Láp - Hồng Thải Dông - ĐT - ON

77 Đỏ Khánh Uycn 28/04/2015 Nữ Kinh Tân U p  - Hồng Thái Dông - DT - ỌN 1 ân Láp - 1 lồng Thái Dỏng - DT - ON

78 Bùi Thùy Linh 30/03/2015 NO Kinh Tân Lãp - llòng  Thái Dỏng - DT - ỌN Tân Láp -1 lổng Thái Dỏng - DT - ON

79 Nguyền Bào Anh 19/09/2015 Nử Kinh Tân U p  - 1 lổng Thãi Dông - DT - ON 1 ân U p  - 1 lổng Thái Dỏng - ĐT - QN

80 Lẽ Nguyẻn Gia Linh 09/11/2015 NO Kinh l  ân Lập -1 lổng Thái Dỏng - DT - ỌN 1 ân Lâp - 1 lồng Thái Dỏng -  DT - ỌN

81 Vũ Thi Kim  Ngân 18/05/2015 NO Kinh Tân Lãp -1 lồng Thái Dỏng - DT - QN l ãn Lập - 1 lồng Thái Dõng - DT - ỌN

_ 8 2 _ | Mguyen Thj Bão Trâm 06 09/2015 Nừ Kinh Tàn Lập - 1 lổng Thai Dông - DT -  ỌN Tân Lâp - 1 lồng Thái Dõng - DT - ON
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S3 Phalli Nhài M inh 02/08/2015 N0 Kinh l  ân Lỳp - 1 lổng Thái Đông - DT - ỌN Tân Lập - 1 lổng Thái Dông - DT - QN

84 Nguyen Ọuoc Anh 23/107015 Nam Kinh Vĩnh T h á i-1 lòng Thái Done - DT - ON Vĩnh Thái- llồ n g  Thái Dõng - D T - ỌN

85 Nguyen Neọc Tủ Anh 22/12/2015 NO Kinh Vĩnh Thái- Hồng Thái Dõng - DT - ỌN Vĩnh Thái- Hồng Thái Dõng - DT - ON

86 V i Tràn Gia Bào 25/02/2015 Nam Kinh Vĩnh Thãi- nòng Thái Đông - DT - ON Vĩnh Thái- Hổng Thái Dõng - D T - ỌN

87 Truơng Gia Bào 17/09/2015 Nam Kinh Vĩnh T h á i-1 lòng Thái Dông - DT - ON Vĩnh Thái- Hồng Thái Dông - DT - ỌN

88 Nguyen Thj Ọuvnh Chi 01/9/2015 Nữ Kinh Vĩnh T h á i-1 lồng Thai D onr - D I - ỌN Vĩnh Thái- Hồng Thái Dông - D T -  ỌN

89 Ngu yen Duy Dương 20/02/2015 Nam Kinh Vĩnh Thái- nồng Thái Dông - DT - QN Vĩnh Thải- 1 lồng TLiáĩ Dỏng - DT - ỌN

90 Nguvcn Vũ Dông 16/08/2015 Nam Kinh Vĩnh T h ả i-1 lồng Thái Dõng - D T - ỌN Vĩnh Thái- Hổng Thái Dông - DT - ỌN

91 Nguyen Hoàng Hăng 11/09/2015 Nữ Kinh VTnh Thái- Hồng Thái Dông - DT - QN Vĩnh Thái- 1 lồng Thái Dông - ĐT - ON

92 Dâu Mai Linh 31/08/2015 Nữ Kinh Vĩnh T h á i-1 lỏng Thái Dõng - DT - QN Vĩnh Thái- 1 lồng Thái Dông - DT - ỌN

93 Bùi Phương Linh 09/067015 Nữ Kinh Vĩnh Thái- Hồng Thái Dông - D T - ON Vĩnh Thái- 1 lồng Thái Đông - Đ T - ỌN

94 Vũ Dức Nam 08/01/2015 Nam Kinh Vĩnh Thíii- Hồng Thái Dõng - DT - ỌN Vĩnh Thái- lln n g  Thái Dông - DT -  ON

95 Nguyên Thu Ngân 07/12/2015 Nữ Kinh Vĩnh Thái- Hồng Thái Đông - DT - ỌN Vĩnh T h á i-1 lòng Thái Dông - D T  - ỌN

96 Nguyen Bảo Ngọc 20/05/2015 Nừ Kinh VTnh T h á i-1 lồng Thủi Dông - DT - ON Vĩnh Thái- Hồng Thái Dỏng - DT - ỌN

97 Nguyen Tháo Nguyên 12/11/2015 Nữ Kinh Vĩnh Thái- Hồng Thái Dông - D T - ỌN Vĩnh T h á i-1 lồng Thái Dông - D T - ON

98 Lê Tháo Nguyên 31/12/2015 Nử Kinh Vĩnh Thái- Hồng Thái Dông - DT - ON Vĩnh Thái- 1 lồng Thái Dỏng - DT - ON

99 Mac Như Phong 28/02/2015 Nam Kinh Vĩnh Thải- 1 lồng Thái Dông - D T - ỌN Vĩnh Thái- 1 lồng Thái Dông - DT - ON

100 Nguyễn Anh Thư 04/02/2015 Nừ Kinh Vĩnh T h á i-1 lồng Thái Dông - D 1 - ỌN Vĩnh T h á i-1 lồng Thái Dông - D T -  ỌN

101 Nguyen Thu Thuỷ 29/11/2015 Nừ Kinh Vĩnh T h á i-1 lòng Thái Dông - DT - ON Vĩnh Thái- Hồng Thái Dông - DT - ỌN

102 Lê Thu Thuý 09/08/2015 N0 Kinh Vĩnh Thải- Hồng Thái Dông -  D T - QN Vĩnh Thái- 1 lồng Thái Dỏng - DT - ỌN

103 Nguyen Dương Tiến 06/097015 Nam Kinh Vĩnh Thải- Hồng Thái Dông - D T - ỌN Vĩnh Thải- Hồng Thái Dông - DT - ỌN
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104 RÙĨ l l ih i  Tuan 31/01/2015 Nam Kinh Vĩnh Thái- Hồng Thái Dông - D T  - ỌN Vĩnh Thái- Hồng Thái Dóng - Đ T - ỌN

105 Nguyen Hong Vân 23/05/2015 Nữ Kinh Vĩnh T h á i-1 lồng Thái Dõng - D T -  ỌN Vĩnh Thái- Hồng Thái Dông - DT - ỌN

106 Tran M y Chi 14/10/2015 Nữ Kinh Vĩnh Thái- Hồng Thái Dứng - DT - ỌN Vĩnh Thái- Hồng Thái Dỏng - DT - ON

107 Hoàng Tien Anh 18 /5 /2 0 15 Nam Kinh Yên Dưỡng- Hồng Thái Dông - D T - QN Yên Dường- Hồng Thái Dông - ĐT - ỌN

108 Rùi Vân Anh 08/09/2015 Nừ Kinh Yên Dưỡng- 1 lồng Thái Dông - DT - QN Yen Dưởng- Hồng Thải Dông - ĐT - ON

109 Pham Ọuang Nhât 05/0/2015 Nam Kinh Yên Dưởng- 1 lồng Thái Dõng - DT - QN Yen Dường- Hồng Thái Đông - Đ T - ON

110 Rùi Ngoe Khánh 20/9/2015 Nừ Kinh Yen Dưỡng- nồng Thái Dông - DT - QN Yen Dưỡng- Hồng Thái Dỏng - D T - ỌN

111 Nguyên Ngọc Rào Tràm 04/10/2015 Nữ Kinh Yên Dưởng- Hồng Thái Dỏng - DT - QN Yen Dưỡng- Hồng Thái Dỏng - Đ T - ỌN

112 Rủi Ngọc Lan 27/5/2015 Nữ Kinh Yên Dường- Hồng Thái Dông - DT - ON Yên Dưỡng- Hòng Thái Đỏng - Đ T - ỌN

113 Hoàng Kin Neân 06/4/2015 Nữ Kinh Yên Dưỡng- Hồng Thái Dỏng - DT - QN Yên Dưỡng- 1 lòng Thái Đông - Đ T - ON

114 Hoàng T ri Trung 21/8/215 Nam Kinh Yen Dưởng- 1 lồng Thái Dông - DT - ỌN Yen DưiVng- Hồng Thái Dõng - DT - ỌN

115 Trần Rào Thái 24/12/2015 Nam Kinh Yen Dưỡng- Hồng Thái Dâng - ĐT - ON Yên DưiVng- Hồng Thái Dòng - ĐT - ỌN

1 16 Nưuyẻn Tiến Đai 28/11/2015 Nam Kinh Yên Dường- 1 lồng Thái Dỏng - D T - ON Yên Dưởng- Hồng Thái Dỏng - ĐT - ỌN

117 Đo Anh Ọuãn 25/8/2015 Nam Kinh Yên Dưồrng- Hồng Thái Dông - DT - ỌN Yên Dưỡng- 1 lồng Thái Dỏng - ĐT - ON

118 Pham Yen Nhi 31/12/2015 Nữ Kinh Yen Dưỡng-1 lồng Thái Done - ĐT - ỌN Yên Dưừng- 1 lồng Thái Dông - DT - ON

119 Nguyen Rào Ngọc 30/4/2015 Nừ Kinh Yên Dường- Hồng Thái Dông - DT - ON Yên Dưững- Hồng Thái Dòng - DT - ỌN

120 Hoảng Phương Nhung 17/12/2015 Nữ Kinh Yên Dưổmg- 1 lồng Thái Đông - DT - ỌN Yên DưiVng- Hồng Thái Dỏng - DT -  ỌN

121 Dỗ Rảo Châu 07/01/2015 Nữ Kinh Yên Dưỡng- Hồng Thái Dông - D T  -  ON Yên Dưỡng- 1 lồng Thái Dông - ĐT - ON

122 Vũ Đoàn Kiều Trang 15/5/2015 Nừ Kinh Yên Dưừng- 1 lồng Thải Deng - DT - ON Yên DưỉVng- Hồng Thái Dõng - DT - ON

123 Pham Hái Dủng 28/12/2015 Nam Kinh Yên Dưỡng- 1 lồng Thái Dõng - DT - ON Yen Dưởng- 1 long Thái Dỏng - DT - ỌN

124 Trân Dức Kiên 28/11/2015 Nam Kinh Yên Dưửng- 1 lồng Thái Dông - DT - ỌN Yên Dường- 1 lồng Thái Dông - DT - ON í
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125 Rủi Anh Thư 22/6/2015 Nừ Mường Yên Dưi>ng- Hồng Thái Dông - DT - ỌN Yên Dưửng- Hỏng Thái Dông - D ĩ -  ỌN

126 Phạm Mai Thanh 26/7/2015 Nữ Kinh Yen Dường- Hồng Thái Dông - DT - ỌN Yên Dưởng- 1 lồng Thái Đông - ĐT -  ỌN

127 Dinh Th ị K im  Anh 02/8/2015 Nữ Kinh Yên Dưỡng* 1 lồng Thái Dỏng - D T - QN Yen Dường- 1 lồng Thái Dòng -  ĐT - ỌN

128 Nguvcn Huy Tài 23/11/2015 Nam Kinh Yen Dường- Hồng Thải Dông - D T - ỌN Yên Dường- 1 lồng Thái Dỏng -  DT - ON

129 Pham Tiến Đat 268/2015 Nam Kinh Yên Dường- Hồng Thái Dỏng - DT - QN Yên Dưững- Hồng Thái Dững - DT - ON

130 Phạm Thanh Tùng 26/3/2015 Nam Kinh Yén Dường- 1 lồng Thái Dỏng * DT - ỌN Yên Dưững- 1 lồng Thái Dông - D T - ỌN

131 Hoàng Hào Linh 22/12/2015 Nam Kinh Yên DưtVng-1 lổng Thái Dông - Đ T -  ON Yên Dưỡng-1 lồng Thái Dỏng - DT - ON

132 Kiều Duy Khánh 15/9/2015 Nam Kinh Yen Dường- Hỏng Thái Dông - D T - ON Yên Dưòng- 1 lồng Thái Dõng - DT - ỌN

133 Hùi Tuấn Tú 26/3/2015 Nam Kinh Yen Dưỡng- Hồng Thái Dõng -  D T  -Ọ N Yên Dưừng- 1 lồng Thái Dông -  DT - ỌN

134 Hùi Thanh Tùng 02/7/2015 Nam Kinh Yen Dưởng- Hồng Thái Dông - D T - ỌN Yen Dưỡng-1 lồng Thái Dông - D T - ỌN

135 Nguvcn I lừu Nam 03/7/2015 Nam Kinh Yên Dưửng- 1 lồng Thái Dõng - D T - ON Yen Dưỡng-1 lồng Thải Dông - DT - ỌN

136 Lê Ọuý M inh Huy 09/01/2015 Nam Kinh Yên Dưỡng-1 lồng Thái Dõng - DT - ON Yén D ư íinc-1 tồníỉ Thái Rông - Đ T - ON

137 Nguyền Dửc Hãi 02/10/2015 Nam Kinh Yen Dưỡng-1 lồng Thải Dỏng - Đ T  - ỌN Yên Dưởnu- 1 lồng Thái Dỏng - DT -  ỌN

138 Nguyen Gia Minh 31/8/2015 Nam Kinh Yen Dưởng- Hổng Thái Dõng - Đ T  - ỌN Yên Dưổng- Hỏng Thái Dông - D T -  ON

139 Pham Anh Khoa 03/11/2015 Nam Kinh Yên Dường- 1 lồng Thái Dõng - DT - ỌN Yen Dưỡng- 1 lổng Thái Dông - DT - ỌN

140 Lê Hoàng Gia Hão 20/9/2015 Nam Kinh Yên Dưỡng- 1 lồng Thái Dũng - DT - ỌN Yen Dưởna-1 lồng Thái Rone - D T - ỌN

141 Nguycn The Anh 21/10/2015 Nam Kinh Yên Dưửng- Hung Thái Dông - DT - ỌN Yên Dưởng- Hồng Thái Dỏng - D T - ỌN

142 Nguyên Hoàng Gia Háo 08/6/2015 Nam Kinh Yen Dường- 1 lồng Thái Dỏng - DT - QN Yên DưtVng- 1 lồng Thái Dông - DT - ỌN

143 Ngu ven Gia Hưng 08'4/2015 Nam Kinh Yên Duữniỉ- 1 lồnu Thái Done - 1)T - ỌN Yên Dưỡng- 1 lồng Thãi Dòng - ĐT - ỌN

144 Nguyen Tien Dũng 16 '0 1 /2015 Nam Kinh Yên Dường- Hổng Thái Dỏng - DT - ON Yên Dường- 1 lồng Thái Dõng - DT -  ỌN

,45 NJguycn Trần Hài Dủng 30/10 '20 5 Nam Kinh Yên D ưử iic-1 IÒiik  Thãi Done - OT - QN Yên DưiVng- 1 lồng Thái Dùng - D T - ỌN
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146 'Iran Minh Phoniĩ 18/5/2015 Nam Kinh Yen Dưừng- nòng Thái Dông - D T - QN Yên Dưỡng- Hồng Thái Dỏng - DT - QN

147 Tran Hãi Yen 12/8/2015 NO Kinh Yên Dường- Hồng Thái Dũng - DT - ỌN Yên Dưỡng- Hồng Thái Dông - DT - QN

I4S Dong M inh Anh 17/0/2015 Nam Kinh Vĩnh Thải- Hồng Thái Dõng - DT - QN Vĩnh Thái- 1 lồng Thái Dông - D T - QN

149 Nguvcn Đức Lone 08/0'2015 Nam Kinh lân  Yên - Hồng Thái Dõng - D T -  ỌN Tân Yên - nòng Thái Dỏng - DT - QN

150 I’ ham Tườnc V y I9/6'2015 Nữ Kinh T hượngThông - Hồng Thái Dõng - DT - ỌN ThượngThông - Hồng Thái Dõng - DT - QN

151 Hoang TuiVne Vy 24/10/2015 N0 Tảv Tán 1-3P -  Hồng Thái Dông - D T - ỌN Tân l j p  - Hồng Thải Dõng - DT - QN

152 Phùng Tien Manh 12/5/2015 Kin!) Hài Phòng 1 ân Lập - 1 lổng Thái Dòng - D T  - QN

153 Nguyen Phúc Duong 18/10/2015 Kinh Mao Khê - Dông Triều -Ọuàng Ninh Tân Lân - Hồng Thái Dõng - D T - QN

154 Nguyen l lu v  Hoảng 10/1/2015 Kinh Hoàng Quá - Dòng Triều -Ọuàng Ninh lãn Yen - llả n q  Thái Done - D T - ON

155 Vũ Hão Trâm 23/01/2015 Nừ Kinh uỏng Hí - Quàng Ninh Tân Yên - Hồng Thái Dòng - DT - QN

156 Nguyen Ngoe Háo Khánh 1/10/2015 NO Kinh Uóng Hí - Quàng Ninh Vĩnh Thái- 1 lồnc Thái Dông - DT - QN

157 Nguyễn M inh Ngọc 15/9/2015 Nữ Kinh Uóng Hi - Quãng Ninh Vĩnh Thái- 1 lồng Thái Dông - D T - QN

158 Pham Há Vương 31/3/2015 Kinh Uõng Hí - Quàng Ninh Tân Yên - nòng Thái Dòng -  D T  - QN

150 Nguyen Dủng Khỏi 24/10/2015 Kinh Uõng Hi - Quàng Ninh Tân Yen - Hồng Thái Dõng - DT - QN

160 Nguyen Thu I là 12/6/2015 Nừ Kinh Hồng Thái Tây - Dõng Triều -Quàng Ninh Yên Dưửnc. 1 lone Thái Dônq

161 Lương Ilừu Tuan 9/9/2015 Kinh Uóng Hí - Quàng Ninh Vĩnh Thái- ilònq  Thái Done

162 Dào Nam Thảnh 20/6/2015 Kinh Hải Phồng 4 Vĩnh Thủi- 1 lồng Thái Dông

163 Trần Hảo Hãn 14/6/2015 Kinh Uõng Hi - Quàng Ninh Lãn I-ãp - Hồng Thái Dõng

164 Le Đáo Xuân Phúc 15/01/2015 Kinh 1 là Nội Yên Dường, Hồng Thải Dông

165 1 loang Phương An 27/7/2015 N0 Kinh Uông Hí - Quáng Ninh Vĩnh Thái- Hồng Thái Dông

166 Nguyễn Háo Ngọc 5/5/2015 N0 Kinh Uònu Hi - Quảng Ninh Vĩnh T h á i-1 lồng Thái Dông
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167 Dinh Thanh Ngọc Anh 18/6'2015 Nù Kinh Uône Hi - Quãng Ninh Yên DưíVng. Hồng Thái Dõng

168 Nguyen Phương Anh 20/3/201 5 N il Kinh Hác Ninh Yen Dưừng. Hồng Thái Dông

I6Q Hả An BÂc 19/4/2015 Kinh Nghê An Thượng Thõng. Hồng Thái Dõng

170 l è Que C hỉ 15/8/2015 Nù Kinh Uông Hi - Quàng Ninh Yen Dường. Hồng TTìái Dỏng

171 Hùi D inh Hão Nam 13/102015 Kinh Thải Hình Tân Yên, nồng Thái Đỏng

172 Ngu yen HÀniỉ T lìư 26/7/2021 Nừ Kinh Uông Hi - Ouàng Ninh Vĩnh Thái- 1 lồng Thái Dỏng

173 Nguyen Hoànc Dương 23/12/2015 Kinh Quàng Yên Tân Yen. Hồng Thái Đông

174 Nguyễn Van Khang 25/4/2015 Kinh Uông Hi - Quãng Ninh Phương Nam. Uòng HI. Quáng Ninh

175 Nguyen Th i Như Ngọc 25/4/2015 Nừ Kinh Uõng Hi - Quàng Ninh Phương Nam. Uòng Bí. Quàng Ninh

176 Nguyền Phương Ngân 22/10/2015 Nữ Kinh Uõne Hi - Quàng Ninh Uóng Hí - Quãng Ninh

177 Trịnh Hà Phương 17/10/2015 Nử Kinh Bác Ninh Vĩnh Thái. 1 lồng Thái Dông

178 Nguyên Vương Mồng Dương 05/11/2015 Nử Kinh Phương Nam - Uóne HI - Quãng Ninh Phương Nam. Uóng Bí. Quàng Ninh
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Danh sách cỏ 178 học sinh có dủ hồ sơ hợp lv 

Dà xcl duyệt trúng tuyển vào trưởng 178 học sinh

NGƯỜ I LẠP

T rần  T h ị Thu nắng

Phùng G D & D T  phe duyệt kc t quà tuyển sinh 

Sổ học sinh tn ing tuycn: 178 học sinh

Phạm T h ị Thanh Tâm

Scanned with

f f l  CamScanner



Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 cùa Bộ Giáo dục v à  Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT ĐỎNG TRIỀU 

TRƯỜNG TIÉU HỌC HÒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2022- 2023

STT Nội dung Chia theo khối lóp
Lớp 1 Lóp 2 Lóp 3 Lớp 4 Lóp 5

I Điều kiện tuyển 
sinh

Học sinh sinh 
năm 2016, học 
sinh thường 
trú tại 5 thôn 
của xã Hồng 
Thái Đông

HS hoàn 
thành
chương trình 
lớp 1

HS hoàn 
thành
chương trình 
lớp 2

HS hoàn 
thành chương 
trình lóp 3

HS hoàn thành 
chương trình 
lớp 4

II

Chương trình 
giáo dục mà CO' sở 
giáo dục tuân thủ

Chương trình 
của

BGD&ĐT

Chưong 
trình của 
BGD&ĐT

Chưong 
trình của 

BGD&ĐT

Chương 
trình của 

BGD&ĐT

Chương trình 
của BGD&ĐT

III

Yêu cầu về phối 
họp giữa CO’ sở 
giáo dục và gia 
đình.

Yêu cầu về thái độ 
học tập của học 
sinh

Gia đình kết 
hợp với nhà 
trường hướng 
dẫn học sinh 
thực hiện 
nhiệm vụ năm 
học 2022 - 
2023

Gia đình kết 
hợp với nhà 
trường
hướng dẫn 
học sinh thực 
hiện nhiệm 
vụ năm học 
2022 - 2023

Gia đình kết 
họp với nhà 
trường
hướng dẫn 
học sinh 
thực hiện 
nhiệm vụ 
năm học 
2022 r 2023

Gia đình kết 
hợp với nhà 
hường hướng 
dẫn học sinh 
thực hiện 
nhiệm vụ năm 
học 2022 - 
2023

Gia đình kết 
hợp với nhà 
trường hướng 
dẫn học sinh 
thực hiện 
nhiệm vụ năm 
học 2022 - 
2023

IV

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ sỏ' 
giáo dục cam kết 
phục vụ học sinh 
(như các loại 
phòng phục vụ học 
tập, thiết bị dạy 
học, tin học...)

Nhà trường có 
đủ phòng học, 
đồ dùng thiết 
bị dạy học 
phục vụ hoạt 
động dạy và 
học.

HS học Tiếng 
Anh 2 tiết/ 
tuần

Nhà trường 
có đủ phòng 
học, đồ dùng 
thiết bị dạy 
học phục vụ 
hoạt động 
dạy và học.

Nhà trường 
có phòng tin 
học dạy 
chương trình 
tin học cho 
học sinh từ 
khối 2 đến 
khối 5, khối 
2 học 1 
tiết/tuẩn 
HS học 
Tiếng Anh 2 
tỉêt/ tuần

Nhà trường 
có đủ phòng 
học, đồ dùng 
thiết bị dạy 
học phục vụ 
hoạt động 
dạy và học.

Nhà trường 
có phòng tin 
học dạy 
chương trình 
tin học cho 
họe sinh từ 
khối 2 đến 
khối 5, khối 
3 học 1 
tiết/tuần.
HS học 
Tiếng Anh 4 
tiết/ tuần

Nhà trường có 
đủ phòng học, 
đồ dùng thiết 
bị dạy học 
phục vụ hoạt 
động dạy và 
học.

Nhà trường có 
phòng tin học 
dạy chương 
trinh tin học 
cho học sinh 
từ khối 2 đến 
khối 5, khối 4 
học 2 
tiết/tuần.

HS học Tiếng 
Anh 4 tiết/ 
tuần

Nhà trường có 
đủ phòng học, 
đồ dùng thiết 
bị dạy học 
phục vụ hoạt 
động dạy và 
học. Nhà 
trường có 
phòng tin học 
dạy chương 
trình tin học 
cho học sinh từ 
khối 2 đến 
khối 5, dạy 2 
tiếưtuần, khối 
5 học 2 
tiết/tuần.

HS học Tiếng 
Anh 4 tiết/ 
tuần



V

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt của học sinh 
ở cơ sở giảo dục

Học sinh được 
tham gia vào 
các hoạt động 
ngoài giờ lên 
lớp: Thể dục, 
múa hát tập 
thể, văn nghệ, 
các hoạt động 
theo chủ điểm 
từng thống và 
các hoạt động 
do cấp trên chỉ 
đạo tổ chức.

Học sinh 
được tham 
gia vào các 
hoạt động 
ngoài giờ lên 
lóp: Thể dục, 
múa hát tập 
thể, vãn 
nghệ, các 
hoạt động 
theo chủ 
điểm từng 
tháng và các 
hoạt động do 
cấp trên chỉ 
dạo tổ chức.

Học sinh 
được tham 
gia vào các 
hoạt động 
ngoài giờ lên 
lớp: Thể dục, 
múa hát tập 
thể, văn 
nghệ, các 
hoạt động 
theo chủ 
điểm từng 
tháng và các 
hoạt động do 
cấp trên chỉ 
đạo tổ chức.

Học sinh 
được tham gia 
vào các hoạt 
động ngoài 
giờ lên lớp: 
Thể dục, múa 
hát tập thể, 
văn nghệ, các 
hoạt động 
theo chủ điểm 
từng tháng và 
các hoạt động 
do cấp trên 
chỉ đạo tổ 
chức.

Học sinh được 
tham gia vào 
các hoạt động 
ngoài giờ lên 
lớp: Thể dục, 
múa hát tập 
thể, văn nghệ, 
các hoạt động 
theo chủ điểm 
từng tháng và 
các hoạt động 
do cấp trên chỉ 
đạo tổ chức.

VI

Đội ngũ giáo viên, 
cán bộ quản lý, 
phương pháp 
quản lý của cơ sử 
giáo dục

- Cán bộ quản 
lý đảm bảo 
theo yêu cầu 
đổi mới 
phương pháp 
quản lý.

- Cán bộ 
quản lý đảm 
bảo theo yêu 
cầu đổi mới 
phương pháp 
quản lý.

- Cán bộ 
quản lý đảm 
bảo theo yêu 
cầu đổi mới 
phương pháp 
quản lý.

- Cán bộ quản 
lý đảm bảo 
theo yêu cầu 
đổi mới 
phương pháp 
quản lý

- Cán bộ quản 
lý đảm bảo 
theo yêu cầu 
đổi mới 
phương pháp 
quản lý.

VII

Kết quả đạo đửc, 
học tập, sức khỏe 
của học sinh dư 
kiến đạt đưọc

HT chương 
trình lớp học: 
158/161

HT chương 
trình lớp 
học: 174/176

HT chương 
trình lóp 
học: 206/206

HT chương 
trình lóp học: 

181/181 ’

HT chương 
trình tiểu học: 
228/228

Thể lực: 161 
Tốt: 116 
Đạt: 45

Thể lực: 178 
Tốt: 125 
Đạt: 53

Thể lực: 208 
Tốt: 146 
Đạt: 62

Thể lực: 181 
Tốt: 136 
Đạt: 45

Thể lực: 228 
Tốt: 185 
Đạt: 43

VIII

Khả năng học tập 
tiếp tục của học 
sinh

HS có đủ khả 
năng thực hiện 
nhiệm vụ học 
tập

HS có đủ 
khả năng 
thực hiện 
nhiệm vụ 
học tập

HS có đủ 
khả năng 
thực hiện 
nhiệm vụ 
học tập

HS có đủ khả 
năng thực 
hiện nhiệm vụ 
học tập

HS có đủ khả 
năng thực hiện 
nhiệm vụ học 
tập

Hồng Thái Đông, ngày 19 thảng 9 năm 2022
Q.HIÊU TRƯỞNG

tịưởhq

11° I w*y HỌC /
ỆIỈỊOHG THAIOONGH

Pha’hi Ti’hi Hương Dịu



Biểu mẫu 07

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 
TRUÔNG TIÉU HỌC HÒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO
Công khai thông tin CO’ s ỏ ’ vật chất của trường tiếu học, năm học 2022-2023

(Kèm theo Thông tư  sổ 36/20Ỉ7/TT-BGDĐT ngàv 28/12/2017 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT Nội dung Số lượng Bình quân

I số phòng học/số lớp 32 Số m2/học sinh

II Loại phòng học -

1 Phòng học kiên cố 16 -

2 Phòng hoc bán kiên cố 12 -

3 Phòng hoc tam 0 -

4 Phòng hoc nhờ, mươn 0 -

III Số điểm trường lẻ 02 -

IV Tổng diện tích đất (m2) 4938 5.17

V Diên tích sân choi, bãi tập (m2) 3.928 4.11

VI Tổng diên tích các phòng

1 Diên tích phòng học (m2) 1.246

2 Diên tích thư viện (m2) 52

3 Diên tích phỏng giáo due thể chất hoặc nhà đa năng (m2) 0

4 Diên tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 0

5 Diên tích phòng ngoại ngừ (m2) 0

6 Diên tích phòng học tin học (m2) 52

7 Diên tích phòng thiết bi giáo dục (m2) 26

8
Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa 
nháp (nỉ)

0

9 Diên tích phồng truyền thống và hoạt động Đội (m2) 26

VII Tổng số thiết bi day học tối thiểu (Đem vị tính: bộ) Số bộ/lớp

1 Tổng số thiết bi day hoe tối thiểu hiện có theo quy định

1.1 Khối lớp 1 6 6/6

1.2 Khối lớp 2 0 0

1.3 Khối lớp 3 0 0

1.4 Khối lớp 4 6 6/6

1.5 Khối lớp 5 7 7/7

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định 13

VIII
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ) 54



IX Tổng số thiết bị dùng chung khác Số thiết bị lớp

1 Ti vi 9 _______________ \

2 Cát xét 2
—

i Đầu Video/đầu đĩa 1

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 9

5 Thiết bi khác...

Nội dung Số lương (m2)

X Nhà bếp 55

XI Nhà ăn 0

XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo 
viên

Dùng cho học sinh Số m2/học sinh

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 2 4 2/2 101 50/51

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Thông tư sổ 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường 
tiếu học và Thông tư sổ 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành qưy chuán ky thuật 
quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm họp vệ sinh).

Có Không

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X

XVII Kết nối internet X

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của 
trường X

XIX Tường rào xây X

Hồng Thái Đông, ngày 19 tháng 9 năm 2022

Phạm Thị Hương Dịu





PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU Biểu mầu 08
TRUÔNG TTẺU HỌC HÒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO
Công khai thông tin vê đội ngũ nhà giáo, cán bộ quăn lý và nhân viên của 

trường tiểu học, năm học 2022-2023
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nội dung Tổng
Số

Trình độ đào tạo Hạng chức danh 
nghề nghiệp Chuấn nghề nghiệp

ST TS ThS ĐH CĐ TC Dưói
TC

Hạng
IV

Hạng
III

Hạng
II Tốt Khá Đạt Chua

đạt
T

Tông số giáo viên, 
cán bộ quản lý và 
nhân viên

49 40 8 I 2 36 8 34 10 1

Giáo viên 44 37 7 2 35 7 32 10 1
I Trong đó số giáo 

viên chuyên biệt:

1 Tiếng dân tộc

2 Ngoại ngữ 3 2 1

3 Tin học 1

4 Ảm nhạc 2 2

5 Mỹ thuật 2 2

6 Thể dục 1 1

II Cán bộ quản lý 2 2 1 1 2

1 Hiệu trưởng 0 0

2 Phó hiệu trưởng 2 2 1 1 2

III Nhân viên 3 1 1 1

1 Nhân viên văn thư

2 Nhân viên kế toán 1 1

3 Thủ quỹ 1 1

4 Nhân viên y tế

5 Nhân viên thư viện 1 1

6
Nhân viên thiết bị, 
thí nghiệm

7 Nhân viên công 
nghệ thông tin

8 Nhân viên hỗ trợ



tĩiáo dục người 
khuyết tật

9

Hồng Thải Đông, ngày 19 thúng 9 năm 2022
T2.5BIÊU trưởng

" "  vV-

ị Hương Dịu



PỉIÒNG GIÁO DỤC VẢ DÀO TẠO CỘNG IIỎA XẢ I lội CI lở NGIIĨA VIỆT NAM 
TRƯỞNG TH HÒNG TIIẢI DỎNG Dộc lập -Tự (lo-Hạnh phúc

Số: 258/KII - TI II1TI) nồng Thủi Dông, ngày 21 tháng 9 năm 2022

KÉ HOẠCH GIẢO DỤC NHÀ TRƯỞNG 
Năm học 2022 - 2023

I. CẢN CỨ XÂY DỤ NG KÉ HOẠCH

Căn cứ Chương trinh GDPT hiện hành dối với cấp tiểu học ban hành kèm 
theo Quyết định sổ 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 cùa Bộ GDĐT;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 cùa Bộ trường 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 2 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ nâng 
sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Công văn sổ 2674/SGDĐT-GDTH ngày 15/10/2014 cùa Sờ GDĐT 
về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các 
phương pháp dạy học tích cực khác, trong đó các nhà trường chú trọng chủ động 
thực hiện việc sắp xếp lại nội dung dạy học một cách phù hợp, thuận lợi để áp 
dụng phương pháp Bàn tay nặn bột; lưu ý giáo viên dạy môn Tự nhiên và Xã hội, 
Khoa học đăng ký áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào môn học tôi thiêu 
2 tiết/học kỳ,...;

Căn cứ Công văn sổ 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT 
về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ờ tiểu học, trung học cơ 
sờ. Thực hiện ít nhất 01 chủ đề/khối lớp/học kì;

Căn cứ Kế hoạch số 2284/KH-SGDĐT ngày 25/8/2017 cùa Sờ GDĐT về 
việc triển khai thực hiện mô hình trường học mới năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngàỵ 03/10/2017 cùa Bộ GDĐT 
về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định 
hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trài 
nghiệm cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 
2020-2021;

Căn cứ Công văn số 2197/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2019 của Sờ GDĐT 
về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học trong các trường phổ thông từ 
năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn sổ 1134/SGDĐT-GDTH ngày 08/5/3020 cùa Sờ GDĐT về 
việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo Chương

trình giáo dục phổ thông 2018;

Scanned with
( 2  CamScanner
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Căn cứ Công văn sổ 1202/SGDDT-GDPT ngày 04/5/2021 của Sở GDĐT về 
việc tổ chức giàng dạy an toàn giao thông trong các cơ sờ giáo dục có cấp tiểu học;

Căn cử Công văn sổ 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 cùa Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc “Hướng dần xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp 
tiểu”;

Căn cứ công vãn sổ 3799/BGDĐT-GDTII ngàỵ 01/9/2021 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc “Thực hiện ké hoạch giáo dục dối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

Công văn sổ 2468/SGD&ĐT- GDPT ngày 31/8/2022 cùa Sờ GD&ĐT về 
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023;

Công văn sổ 982/PGD&ĐT ngày 19/8/2022 của Phòng GD&ĐT ĐôngTriều 
về việc thực hiện khung thời gian năm học 2022-2023 hướng dẫn một số nội dung 
chuẩn bị cho năm học;

Công văn sổ 971/PGD&ĐT ngày 31/8/2022 cùa Phòng GD&ĐT về việc 
hướng dần thực hiện Đề án “Tăng cường kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ có sự tham 
gia của người nước ngoài” và Đe án “Tăng cường giáo dục Kỹ năng sổng” trong 
các nhà trường từ năm học 2022 - 2023.

Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2021 - 2022 và tình hình thực tế 
của nhà trường trong năm học 2022 - 2023;

Trường tiểu học Hồng Thái Đông xây dựng Ke hoạch giáo dục nhà trường, 
tổ chức triển khai dạy học từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2022 - 2023 như sau.

I I .  Đ IÈ U  K IỆ N  T H Ụ C  H IỆ N  CHƯOTVG T R ÌN H  N Ả M  H Ọ C  2022-2023

1. Đặc điểm tình hình kinh té, văn hóa, xã hội địa phưoìig
Tình hình phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Hồng Thái Đông ngày 

càng khẳng định trên địa bàn thị xã Đông Triều. Chính quyền địa phương luôn 
quan tâm, hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giảo dục. Luôn giúp đờ và tạo 
điều kiện cho nhà trường trong các hoạt động giáo dục. Trình dộ dân trí cùa xã 
Hồng Thái Đông tương đổi đồng đều, trình độ văn hóa 12/12.

Cùng với sự phát triển về các thành tựu của Công nghệ 4.0 công tác vận dụng 
công nghệ thông tin nhiều hơn và hiệu quả hơn trong dạy và học của nhà 
trường.Việc ứng dụng các phần mềm trực tuyến để cập nhật thông tin luôn được 
chú trọng; giáo viên và phụ huynh liên lạc thông qua các ứng dụng CNTT như 
Zalo, Zoom Meeting, Google M eet... Các thông tin và phương pháp dạy học hiện 
đại được nhà trường, giáo viên tìm hiểu và cập nhật bồi dưỡng thường xuyên trong 
quá trình dạy học. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội cũng khiến 
cho nhiều giáo viên bị chậm nhịp do sự hạn chế trong tiếp nhận công nghệ thông 
tin, vận dụng công nghệ vào dạy học để thu hút sự chú ý của học sinh.

Cơ bản phụ huynh học sinh luôn đồng thuận với sự nghiệp giáo dục; họ thấu 
hiêu, chia sẻ, tin tường vào các hoạt động nhà trường triển khai. Công tác huy động
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tài trợ luôn dược cha mẹ học sinh quan tâm và dồng thuận phù hợp với diều kiện 
thực tổ. Tuy nhiên, một bộ phận cha mẹ học sinh còn thicu quan tâm dên con em, 
xcm trách nhiệm giáo dục là của nhà trường. Bên cạnh dó, do ành hường của dịch 
Covid-19, từ học kì II năm học 2019-2020 cho dcn nay, khiến đời sống kinh tế 
nhiều hộ dân gập nhiều khó khăn, việc quan tâm, tạo diều kiện cho HS học tập 
phần nào bị ảnh hường.

2. Dặcdiểm tình hình nhà trường năm học 2022-2023

2.1. Dục (tiềm học sinh của trường

Nhà trường tổ chức các lớp học dảm bào dứng quy định của Điều lệ trường 
Tiểu học ban hành kcm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của 
Bộ trường Bộ Giáo dục.

Năm học 2021 - 2022, chất lượng giáo dục đảm bảo ổn định và được nâng 
cao; học sinh được đánh giá hoàn thành chưorng trình lớp học là 997/1000 học 
sinh đạt 99,7%, học sinh hoàn thành chương trình Tiêu học là 203/203 học sinh 
đạt 100%. Cụ thể như sau:

- Lớp 1,2:

Tồng số HTXS HTT HT CHT

Đánh giá bố 
sung, rèn 

luyện trong 
hè

ở  lại lớp

SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Lớp 1 78 42,86 49 26,92 51 28,02 4 9 9 4 2.2 4 21
Lớp 2 99 48,29 41 20.0 62 30,24 3 1,47 3 1.47 1 0.48

- Lớp 3,4,5

Khối Tổng số 
hs

Hoàn thành chưong 
trinh lóp học

Đánh giá bô su 
tron

ng, rèn luyện 
ĩ hò Ờ lại lớp

SL % SL % SL %
Lóp 3 182 182 100 0 0
Lóp 4 228 228 100 0 0

__ Lỏp 5 203 203 100 0 0
* Khen thườna

Khối Tổng sổ hs

Khen thưỏng cấp trườn"

Hoàn thành xuất sắc HS ticu biểu/có 
t
tiến bộ trong học 
ìp

SL % SL %
Lóp 1 182 78 42,86 49 26,92
Lớp 2 205 99 48,29 41 20,0
Lóp 3 182 66 36,26 67 36.81
Ló-p 4 228 64 28.07 80 35,09
Lóp 5 203 68 33,49 62 30,54

- Tổ chức thực hiện dạy học cho 100% học sinh toàn trường được học 2 
buổi/ngày. Các em học sinh chăm ngoan, cỏ ý thức rèn luyện, thi đua trong học 
tập, tích cực học tập và rèn luyện, hăng say tham gia các hoạt động tập thê. Bên 
cạnh các môn học bắt buộc và tự chọn, nhà trường còn tổ chức dạy tăng cường các 
môn học bồi dưỡng Toán, Tiếng Việt, giáo dục kĩ năng sống, tiếng Anh tự chọn 
cho lớp 1, 2 và Tiếng Anh có yếu tổ nước ngoài cho học sinh lớpl,2 ,3,4,5.
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Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường 
giáo dục đạo dức và ròn luyện thân thổ cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài 
giờ lên lớp: tổ chức cdc giải thể thao cấp trường, thi trang trí lớp học thân thiện, 
văn nghệ chào mừng 20/11, thăm thư viộn, tổ chức câu lạc bộ Tiêng Anh, Văn 
Toán, TDTT, Ngoại khóa Tiếng Anh, ngoại khóa Xuân yêu thương,... Tổ chức 
triển khai các hoạt dộng trài nghiệm cùng như hoạt dộng ngoài giờ lên lớp trong và 
ngoài nhà trường, lông ghcp thực hiện nội dung giáo dục dịa phương cho 100% 
học sinh trong nhà trường. Các tiết trài nghiệm hàng tuần như sinh hoạt dưới cờ, 
sinh hoạt tập thể lớp dược dạy trong tài liệu học ờ khối lớp 1, 2,3 ; các khối 4,5 
thực hiện HĐNGLL theo hướng dần cùa Sờ GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

Tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục tăng cường, mờ rộng theo hướng 
phân hóa; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học: dạy học trên lớp, dạy học 
theo chủ đề, chuyên đề, dạy học trải nghiệm....Năm học 2022 - 2023, trường có 32 
lớp với 952 học sinh, trong đó nữ 480 học sinh; học sinh dân tộc 7 em., tỷ lệ huy 
động trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 100% và học sinh học 2 buổi/ ngày đạt 100%. 
Cụ thể các khối lớp như sau:

Sổ
lớp

Số
học
sinh

Lớp 1 Lởp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
sồ
lớp

sồ
1IS

Sổ
lớp

Số
HS

sồ
lớp

Sổ
HS

Sổ
lớp

Sổ
HS

Sổ
lớp

Số
HS

Học sinh 32 952 6 161 6 176 7 206 6 181 7 228
- Nữ 480 69 86 108 91 126
- Dân tộc ít 

người 7 3 2 2

Học 6 buổi/tuần
Học 7 buổi/tuẩn
Học 8 buồi/tuẩn 12 377 6 161 6 176
Học 9 buổi/tuần 20 7 206 6 181 7 228

Học 10 buổi/tuấn
HS học ngoại 

ngữ: 32 952 6 161 6 176 7 206 6 181 7 228

- T. Anh 2 
tiết/tuần 12 377 6 161 6 176

- T. Anh 4 
tiếưtuần 20 479 7 206 6 181 7 228

HS học Tin học 24 748 4 13
3 7 206 6 181 7 228

HS nghèo, khó 
khăn 38 13 4 4 9 8

HS khuyết tật 3 1 1 1

2.2. Tinh hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản l í

2.2.1. Đội ngũ giáo viên

TS
'rình độ

Nữ Đảng
viên CBQL GV

NV

ĐH Cao
đăng

Trung
cấp

49 42 7 0 47 37 2 30 3
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Nhà trường cỏ 35 giáo vicn văn hóa, 02 £Ìáo vicn Âm nhạc, 01 giáo viên Mĩ 
thuật, 03 giáo vicn Tiếng Anh, 01 giáo viên thể dục, 01 giáo viên tin học.

- Có 7 dồng chí giáo vicn dang theo học Dại học tại trường Dại học Sư phạm 
Hà Nội.

2.2.2. về chắt lưựHỊỊ

Đội ngù cán bộ quản lý cùa nhà trường có năng lực quàn lý, sáng tạo, linh 
hoạt, giám nghĩ giám làm và giám chịu trách nhiệm trong công việc chung. 
Chuyên môn nghiệp vụ của dội ngù quàn lý vừng vàng vả là cốt cán cùa phòng 
Giáo dục và Đào tạo nên sẵn sàng hỗ trợ giáo viên trong việc doi mới phương pháp 
dạy học và thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đội ngù giáo viên nhà trường nhiệt tinh, năng dộng và tâm huyết với nghề. 
Năm học 2022-2023, trường có 43/43 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 
trường. Giáo viên trong nhà trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo là 40 và 100% 
giáo viên đều xếp loại chuẩn nghề nghiệp đạt từ khá trờ lên. Giáo viên đêu biêt sử 
dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đội ngũ tổ trường, tổ phó đều là những đồng chí hăng hái, nhiệt tình, có trách 
nhiệm, có năng lực và nhiều năm có kinh nghiệm trong quàn lý tổ chuyên môn. 
Các đồng chí là tổ trường, tổ phó chuyên môn cũng đều đạt danh hiệu là giáo viên 
dạy giỏi cấp trường, cấp thị xã và cấp tỉnh. Tập thể giáo viên nhà trường luôn là 
một khối đoàn kết vừng mạnh trong nhiều năm qua.

Trường có các giáo viên được đào tạo chính quy về Ảm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng 
Anh, Thể dục, Tin học nên thuận lợi cho việc bổ trí dạy học các môn học này một 
cách chù động và hiệu quả. Ti lệ giáo viên/lớp là 1,47 giáo viên đảm bảo dạy 2 
buổi/ngày theo CTGDPT 2018.

2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Nhà trường có diện tích, sân chơi, sân tập thực hiện theo quy định hiện hành 
tại Điều lệ trường tiểu học.Toàn bộ khuôn viên cùa nhà trường được bao quanh 
bằng tường xây. Khuôn viên nhà trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện với cây 
xanh bóng mát, các dãy hành lang của các tâng đêu có chậu hoa, cây cảnh đẹp. 
Xung quanh sân được thiết kế một số ghế đá phục vụ học sinh nghỉ ngơi sau giờ 
học tập căng thăng, mệt mỏi.

Nhà trường có tổng 26 phòng(kiên cổ: 12 phòng, bán kiên cố: 14 phòng; 01 
phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng tin học, 01 phòng ngoại ngữ, 01 phòng khoa 
học cộng nghệ, 01 phòng âm nhạc, 01 phòng mĩ thuật, 01 phòng thư viện, 01 
phòng giáo dục thiết bị). Các phòng học kiên cố và đều đảm bảo đúng quy cách về 
chiều rộng, chiều dài, độ cao, bố trí bảng lớp và hệ thống quạt diện, đèn chiểu sáng 
theo quy định Điều lệ trường tiểu học. Trong mỗi phòng học được bố trí đù bàn 
ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, bảng lớp, tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học theo 
đúng quy định. Tất cả các phòng học đều rộng rãi, đàm bào đù ánh sáng, thoáng 
mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh 
theo quy định về vệ sinh trường học.
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Tnrờng cỏ hộ thống các phòng cliírc náng như phòng dạy học Tin học, 
phòng học Nghộ thuật...01 Phòng T in học dược nối mạng Internet dáp ứng nhu 
cầu dạy học môn Tin học: có 23 máy tỉnh bàn học sinh, 01 máy tính ậiáo viên, 01 
máy chiểu, 01 ti vi. 01 Phòng Khoa học - Công nghộ có dầy đủ bộ thiết bị dạy học 
phát huy lẩy học sinh làm trung tâm. 26/26 phòng học vân hóa đều có đủ máy 
clìicu/ti vi kết nối mạng internet. 100% cản bộ, giáo viên, nhân vicn nhà trường 
ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công việc.

Cơ sờ vật chất, thiết bị dạy học và các diều kiện của nhà trường dáp ứng 
tương doi tốt cho công tác dạy và học. Tài liệu sách giáo khoa, sách tham khảo, 
thiết bị dạy học cùa nhà trường luôn dược mua bổ sung để phục vụ giảng dạy. Năm 
học 2021-2022 và 2022-2023, nhà trường đà đặt mua 4 bộ sách lớp 1, 4 bộ sách 
lớp 2 và 4 bộ sách lớp 3 dể giúp giáo viên có tài liệu nghiên cứu và giảng dạy.

Nhà trường có công trình nước sạch đầy đù, được kiểm nghiệm chất lượng 
hàng năm vào đầu năm học. Trường có khu vệ sinh học sinh nam, nữ riêng biệt và 
vệ sinh cùa giáo viên với đù các dồ dùng cần thiết. Các công trình vệ sinh đều là tự 
hoại hiện đại và đàm bảo luôn sạch sẽ.

I I I .  MỤC T IÊ U  GIÁO DỤC NẴM HỌC 2022-2023

1. Mục tiêu chung

Xây dựng một ngôi trường hạnh phúc đem lại nhiều niềm vui và những điều 
tốt đẹp cho học sinh. Đảm bảo môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn, tạo điều 
kiện để mồi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng 
lực sẵn có cùa từng cá nhân, giúp học sinh hình thành và phát triển những nhân tố 
căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất 
và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng 
đồng và những thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Đàm bảo việc giáo dục học sinh theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất. 
Tăng cường thực hành và vận dụng kiến thực học được vào thực tiễn; thực hiện 
phương châm đưa cuộc sống vào bài học, mang bài học vào cuộc sống.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phù họp với điều kiện thực tế nhà trường nhàm 
tăng thời lượng cho học sinh được học tập, vui chơi rèn luyện kỳ năng sổng tại 
trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục buổi thứ hai với nhiều hình thức, nội dung 
phong phú, thành lập các câu lạc bộ học sinh năng khiếu (Toán, tiếng Việt, tiêng 
Anh, Nghệ thuật, Thể dục Thể thao). Tạo điều kiện để học sinh hoàn thành nội 
dung học tập ngay tại lớp, không dạy trước hoặc giao bài tập làm thêm ở nhà và tồ 
chức dạy thêm dưới mọi hình thức.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quà các hoạt động 
giáo dục trong các cơ sờ giáo dục tiêu học. Chú trọng kêt hợp dạy chữ với dạy 
người, giáo dục ý thức, trách nhiệm cùa công dân đôi với gia đình - nhà trường - xă 
hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tổt các cuộc vận động, các phong trào thi đua 
cùa ngành phù họp diều kiện địa phương.
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Tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng, chống xâm hại và 
bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học dường trong môi trường giáo 
dục; tăng cường giáo dục dạo dức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sông cho học sinh; 
nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiộp, dạo dức nhà giáo cho dội ngũ giáo viên 
và cán bộ quàn lý giáo dục; Bào dàm thực hiện hiệu quâ chương trinh giáo dục thê 
chất, y tế trường học; phát dộng phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước 
cho học sinh.

Xây dựng ngôi trường hạnh phúc, thân thiện, lành mạnh, an toàn và tạo mọi 
diều kiộn dổ mọi học sinh cỏ cơ hội phát triên những năng lực sẵn có, giúp học 
sinh phát triển những nănẹ lực và phàm chât dặt nên móng cho sự phát triển hải 
hòa về thể chất và tinh thần, năng lực và phát triển, những thói quen và nền nếp 
cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

2. Chì ticu cụ thể

2.1. Chỉ tiêu về pliẫm chất, năng lực học sinh sẽ dạt dược sau khi kết thúc 
một năm học dối với từng khối lóp;

a. Chì tiêu về phầm chất khối L  2, 3_______ _______________________
Khối TS Ycu nuỏc Nhân ải Chiím chỉ Trung thực Trách nhiệm

Tốt Đạt CCG Tát Đạt CCG Tổt Đạt CCG Tốt Dạt CCG Tốt Đạt CCG

Khối 1 161 153 8 0 153 8 0 129 29 0 143 18 0 138 23 0
Khối 2 176 129 47 0 129 47 0 129 47 0 129 47 0 129 47 0
Khối 3 206 149 57 0 149 57 0 149 57 0 149 57 0 149 57 0
Tồng 543 431 112 0 431 112 0 407 133 0 421 122 0 416 127 0

\------- --------  ~ĩ ~ỉ
*Chỉ tiêu vê pliâm chât khôi 4, 5

Khái TS Chăm học, châm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực, k ỉ luật Đoản kết, 
yêu thưong

Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt c c c Tốt Đạt CCG

Khối 4 181 141 40 0 148 33 0 143 38 0 151 30 0
Khối 5 228 161 67 0 168 60 0 172 56 0 174 54 0

Tống 409 302 107 0 316 93 0 315 94 0 325 84 0

*Chỉ tiêu vê năng lực khôi 1, 2,3
Khối TS Tự h ọ c -tự  chủ Giao ticp -  hợp tác Giải quyết vần để và 

sáng tạo

~Tot Dạt CCG Tốt Đạt CCG Tót Đạt CCG

Khối 1 161 118 40 03 121 40 0 119 42 0
Khối 2 176 129 47 0 149 47 0 149 47 0
Khối 3 206 149 57 0 149 57 0 149 57 0
Tông 543 396 144 0 419 136 0 397 146 0
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*C h i tiêu năng l ire khối 4, 5
K h ối T S

’ ..........ừ  V  _ M  ~
T ự  phục v ụ - t ự  quản H ự p tác T ự  học và Riãi quy •t ván đề

T Ỉ Ĩ Dụt CCG T í t D ạt c c c ; T ổ t D ạt CCG

K h ó i 4 181 139 42 0 125 56 0 126 55 0

K h ố i 5 228 160 68 0 150 78 0 151 77 0

T ổ n s 409 299 110 0 275 134 0 277 132 0

2.2. Số lượng, chắt lượng các môn liọc và hoạt dộng giáo dục nhò trường 
cam kết thực hiện trong năm học

sổ
TT

Môn học Lớp Tổng số 
HS

Hoàn 
thành tốt

Hoàn
thành

Chưa
hoàn
thành

1 Toán 1-5 952 653 297 2
2 Tiếng Việt 1-5 952 617 330 4
3 Đạo đức 1-5 952 711 241 0
4 Tự nhiên và xã hội 1-3 543 408 135 0
5 Khoa học 4-5 409 269 140 0
6 Lich sừ và Địa lý 4-5 409 257 152 0

7 Hoạt dộng trải 
nghiệm 1-3

543 408 135 0

8 Nghệ thuật (ÂN)/ 
Âm nhạc 1-5

952 649 257 0

9
Nghệ thuật (MT)/ 
Mĩ thuật 1-5

952 659 293 0

10 Kỹ thuật 4-5 409 263 146 0
11 GDTC/Thể dục 1-5 952 679 273 0
12 Ngoại ngữ 1-4 744 491 253 0

13
Công nghệ- Tin 
học(Công nghệ) 1-4

744 565 281 0

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 950/952 em, đạt tỷ lệ: 99,8%.

- Học sinh hoàn thành chưomg trình Tiểu học: 228/228 em, đạt tỷ lệ: 100%. 

3. Dự kiến xây dựng số tiết các môn học trong 1 tuần của các lóp

STT Nội dung KI K2 K3 K4 K 5

1 HĐTN (Chào cờ) 1 1 1 0 0

2 Tiếng Việt 12 10 7 8 8

3 Toán 3 5 5 5 5

4 TNXH 2 2 2 0 0
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5 Khoa học 0 0 0 2 2

6 Lịch sir và Dịa lí 0 0 0 2 2

7 Đọo Dửc 1 1 1 1 1

8 Hoọt dộng trài nghiệm theo chủ dồ 1 1 1 0 0

9 Kỳ Thuật 0 0 0 1 1

10 GD thể chắt (Thổ dục) 2 2 2 2 2

11 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 1 1 1 1

12 Nghệ thucật (Mĩ thucật) 1 1 1 1 1

13 Tiếng Anh 0 0 4 4 4

14 Công nghệ - Tin học( Công nghệ) 0 0 1 0 0

15 Tin học- Công nghệ( Tin học) 0 0 1 2 2

16 HĐTN (Sinh hoạt tập thể) 1 1 1 0 0

17 HĐNGLL 0 0 0 1 1

Tổng số tict trong chương trình 25 25 28 30 30

1 Bồi dưỡng Toán 1 1 1 0 0

2 Bồi dưỡng Tiếng Việt 2 2 2 0 0

Tổng số tiết môn học tãng cường 3 3 3 0 0

1 Tin học 2 2 0 0 0

2 Tiếng Anh 2 2 0 0 0

Tổng số tiết môn học tự chọn 4 4 0 • 0 •' 0

1 Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài 1 1 1 1 1

2 Kĩ năng sống 1 1 1 1 1

Tổng số tiết dạy đề án của trường 2 2 2 2 2

Tổng tiết học của HS trong tuần 34 34 33 32 32
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IV. TỎ CHỨC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO D ự c TRONG NĂM HỌC 
1. Phân phối, thòi Iinỵng các môn học và hoạt động giáo dục

T T H o ạ t đ ộ n g  g iá o  d ụ c

S ô  tiê t ló p  1 sồ  tiết lớp 2 s ồ  tiểt lớp  3 s ồ  tiể t lớ p  4 s ồ  t iể t  lớ p  5

T ồ n g HK 1 H K 2 T ổ n g HK1
H K

2
T ồ n g HK1 H K 2 T ổ n g H K 1 H K 2 T ổ n g

H K
1

H K
2

1. M ô n  học/hoạt động giáo dục bắt buộc

1 T iể n g  V iệ t 420 2 1 6 204 350 180 170 245 126 119 2 8 0 144 136 2 8 0 144 136

2 T o á n 105 54 51 175 90 85 175 9 0 85 175 90 85 175 90 85

3 N g o ạ i n g ữ  ( t ic n g  A n h ) 0 0 0 0 0 0 140 7 2 68 140 72 68 140 7 2 68

4 Đ ạ o  đ ứ c 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17

5 T ự  n h iê n  v à  x ã  h ộ i 70 36 34 70 36 34 70 36 34 0 0 0 0 0 0

6 L ịc h  s ừ  v à  đ ịa  lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 36 3 4 70 3 6 34

7 K h o a  h ọ c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 36 34 70 3 6 34

8 G iá o  d ụ c  th ể  c h ấ t/T .d ụ c 70 3 6 34 70 36 3 4 70 36 34 70 36 34 70 36 34

9
N g h ệ  th u ậ t (Ẩ . n h ạ c ) /  Ả m  
n h ạc

35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17

10
N g h ệ  th u ậ t  (M .th u ậ t) /  M ĩ 
th u ậ t

35 18 17 3 5 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17

11 H Đ T N  th e o  c h ủ  đ ề 35 18 17 35 18 17 35 18 17 0 0 0 0 0 0

12 C ô n g  n g h ộ -T in  h ọ c (C N ) 0 0 0 0 0 0 35 18 17 0 0 0 0 0 0

13 T in  h ọ c -  C ô n g  n g h ệ (T l I)
70

36 34 70 36 3 4 35 18 17 70 36 34 70 3 6 34
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14 K ĩ th u ậ t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 18 17 35 18 17

15 S H  d ư ớ i c ờ  (C h à o  cờ ) 35 18 17 35 18 17 35 18 17 0 0 0 0 0 0

16 S in h  h o ạ t lớ p  (S H T T ) 35 18 17 35 18 17 35 18 17 0 0 0 0 0 0

17 H Đ N G L L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 18 17 35 18 17

2. H o ạ t dộng cùng cổ, tăng cirờng (Số tiết tăng cicờng buổi học thứ  2 cùa ntỗi môn học và H D G D  với hình thức linh hoạt)

1 B ồ i d ư ỡ n g  T o á n 35 18 17 35 18 17 35 18 17 0 0 0 0 0 0

2 B ô i d ư ỡ n g  t iê n g  V iệ t 70 36 34 70 36 3 4 70 36 34 0 0 0 0 0 0

3.M ô n  học tự  chọn

1 T in  h ọ c 70 3 6 34 70 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 T iề n g  A n h 70 36 34 70 36 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Các môn học theo nhu cầu người học

1 K ỹ  n ă n g  sồng 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 3 5 18 17

2
T iể n g  A n h  n ư ớ c  n g o à i

35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
T Ỏ N G 1120 5 76 544 1120 576 544 1190 604 578 1120 576 544 1120 5 7 6 544

* Ghi chứ:
- Khối 1,2: Những ngày nghi, đi trài nghiệm thực tể và tham gia ngoại khóa cùng với khối 4, khối 5 thực hiện dạy bù vào các 

tiết 3,4 buổi chiều
- Khối 3: Những ngày nghi, đi trải nghiệm thực tế và tham gia ngoại khóa cùng với khối 4, khổi 5 thực hiện dạy bù vào các 

tiết 3,4 buổi chiều
- Khối 4, 5: Những ngày nghi, đi trải nghiệm thực tể thực hiện dạy bù vào các tiết 3,4 buổi chiều.
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2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu ngu’ò'i học 
2.1. Cúc hoại động giáo (lục tập the thực hiện trong năm học

Tháng Chủ
điểm

Khối
lớp

Loại
hình Nội dung trọng tâm

Hình 
thức tổ 
chức

Thời gian 
thực hiện

Người thực 
hiện

Lực lượng cùng 
tham gia

9/2022

Vui
đến

trường,
tìm
hiểu

truyền
thống
nhà

trường,
địa

phương

1-5 SHDC Le khai giảng chào mừng năm 
hoc mới

Toàn
trường

Tuần 1

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Vui Trung thu
Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Vui Trung thu
3 Nét riêng của mỗi người

4-5 SHCĐ: Ngàv Tết trung thu

1-5 HĐN
K

Ngoại khóa: Vui Tet trung thu — 
Vui Hội trăng rằm

Toàn
trường Tuần 1 

Thứ 7 
ngày 10/9

BGH, TPT GVCN, PHHS

1-5 SHDC Tìm hiểu truyền thống nhà 
trường

Toàn
trường

Tuần 2

BGH, TPT B G H-Í-TPT+G VTT T 
HS

1

SHL

Thực hiện nội quy trường, lớp

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Tô chức “Ngày hội nụ cười 
thân thiện”

3 Tài năng học trò
4-5 Sinh hoạt TT

1-5 SHDC Tích cực nói lòi hay làm việc 
tốt.

Toàn
trường

Tuần 3

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Làm quen với sinh hoạt Sao 
Nhi dồng

Lớp
GVCN BGH, TPT Đội2 Luyện tay cho khéo

3 Sản phẩm theo sờ thích
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4-5 Sinh hoạt TT học

1-5 SHDC Tìm hiểu về truyền thống địa 
phương

Toàn
trường BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+

HS
1 SHL Làm quen với bạn mới

Lớp
học

Tuần 4 GVCN BGH, TPT Đội2 Tay khéo, tay đàm
3 Danh mục sách theo sờ thích

4-5 Sinh hoạt TT

10/2022 Mẹ và 
cô giáo

1-5 SHDC Học vui vẻ - Chơi an toàn 
Chăm ngoan học giỏi

Toàn
trường

Tuần 5

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Cảm xúc của em

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Triển lãm tranh ảnh, chụp ảnh 
của em

3 Quý trọng thời gian
4-5 Sinh hoạt TT

1-5 SHDC Tuyên truyền phòng chồng xâm 
hại và bắt cóc trẻ em

Toàn
trường

Tuần 6

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1
SHL

Giúp bạn vượt khó

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Góc học tập cửa em
3 Làm việc theo kế hoạch

4-5 Sinh hoạt TT

1-5 SHDC
Chào mừng ngày phụ nữ Việt 
Nam 20/10, hườnẹ ứng tuần lễ 

học tập suốt đời

Toàn
trường

Tuần 7

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Kể về người phụ nữ em yêu

GVCN BGH, TPT Đội
2 Gọn gàng, ngăn nắp
3 Phân loại đồ cũ Lớp

4-5 Tìm hiếu ý nghĩa ngày 20/10. 
Hát, múa về cô.

học
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1-5 HĐN
K Tuyên truyền ATGT, PCCN

Toàn
trường

Tuần 7 
Thứ 3 
ngày 
18/10

BGH, TPT GVCN, PHHS

1-5 SHDC Thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi Toàn
trường

Tuần 8

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Tuyên dương tấm gương nhi 
đồng chăm ngoan

Lớp
học

GVCN BGH. TPT Đội2 Ọuý trọng đồng tiền
3 Cũ mà vẫn tốt

4-5 Sinh hoạt tập the

11/2022

Tôn sư 
trọng 
đạo + 

Bảo vệ 
môi 

trường

1-5 SHDC Phát động phong trào trang trí 
lớp học thân thiện

Toàn
trường

Tuần 9

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Tìm hiêu truyền thống trường 
em

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Kể về người bạn thân của em
3 Lớp học thân thương

4-5 Sinh hoạt tập thể

1-5 SHDC Phát động phong trào trường 
học hạnh phúc

Toàn
trường

Tuần 10

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SI-IL

Em thực hiện Năm điều Bác Hồ
dạy

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2
Tổng kết các hoạt động trong 

tuần và dự kiến hoạt động tuần 
sau

3 Chúng mình hiếu nhau
4-5 Sinh hoạt tập thê
1-5 SHDC Tri ân thầy cô giáo Toàn BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
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trường
Tuần 11

HS
1

SHL

“Góc tri ân” lớp em

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội
2 Biết ơn thầy cô
3 Món quà tặng thầy cô

4-5 Tìm hiêu ý nghĩa ngày 20/11 - 
Tri ân thầy cô

1-5 HĐN
K Chào mừng ngày NGVN 20/11

Toàn
trường

Tuần 11 - 
Thứ 6 
ngày 
18/11

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+ 
HS+ PH

1-5 SHDC Phòng chống xâm hại trẻ em Toàn
trường

Tuần 12

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Em kính yêu thầy cô

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Trường học hạnh phúc
3 Tự hào về đội ta

4-5 Sinh hoạt tập thế

12/2022

Uống
nước
nhớ

nguồn
+

1-5 SHDC Tìm hiểu quyền và bốn phận trẻ 
em

Toàn
trường

Tuần 13

BGH, TPT BGH-KTPT+GVTT+
HS

1

SHL

Em muốn vui chơi an toàn

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Em tự làm lấy việc cùa mình
3 Đôi tay khéo léo

4-5 Sinh hoạt tập thê

1-5 SHDC Phòng chánh thoát hiếm khi 
xẩy ra hỏa hoạn

Toàn
trường

Tuần 14

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Em vui chơi an toàn

Lớp GVCN BGH, TPT Đội2 Chia sẻ về một tình huống bất 
ngờ em từng gặp

3 Góc nhà thân thương học
4-5 Sinh hoạt tập thể
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Em hoc 
tập anh 
bộ dội

1-5 SHDC Phòng chống bạo lực học 
đường

Toàn
trường

Tuần 15

BGH, TPT BGH-rTPT-i-GVTT+
HS

1

SHL

Xây dựng lớp học thân thiện

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Việc của mình không cần ai 
nhắc

3 Chăm sóc nhà cửa
4-5 Sinh hoạt tập thể

1-5 SHDC Tuyên truyền ý nghĩa, ngày 
thanh lập ỌĐNDVN 22/12

Toàn
trường

Tuần 16

BGH, TPT BGH+TPT-K3VTT+
HS

1

SHL

Đồ dùng an toàn

Lớp
học

GVCN BGH. TPT Đội
2 Tham gia trình diễn “Thời trang 

sáng tạo cùng cả lóp”
3 Chăm làm việc nhà

4-5 Tim hiểu về truyền thống, lịch 
sử Ọuân đội ND Việt Nam

1-5 HĐN
K

Kỷ niệm Ngày QĐNDVN 
22/12

Toàn
trường

Tuần 16 - 
Thứ 5 
ngày 
22/12

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1-5 SHDC Ngày hội vì sức khòe cộng 
đồng

Toàn
trường

Tuần 17

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Chân dung bạn em

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Sắp xếp hành lí cho một chuyến 
đi xa

3 Câu chuyện yêu thương
4-5 Sinh hoạt tập thê

1-5 SHDC Sơ kết học kì I Toàn
trường

T uằn 1 s

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1 Em giữ vệ sinh cá nhân GVCN BGH, TPT Đội
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1+2/202
3

Mùa 
xuân 

của em

2
SHL

Người trong một nhà Lớp
học3 Tình cảm gia đình

4-5 Sinh hoạt tập thế

1-5 SHDC Phát động phong trào têt yêu 
thương

Toàn
trường

Tuần 19

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Em tham gia hội chợ xuân

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội
2 Tìm hiếu về phong tục ngày Tềt 

và lễ hội của địa phương em
3 Mua sẳm tiết kiệm

4-5 Tìm hiếu truyền thống ngày tểt 
quê em

1-5 HĐN
K Xuân yêu thương Toàn

trường

Tuần 19 
Thứ 6 
ngày

13/01/202
3

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

Mùa 
xuân là 

tết
trồng 
cây + 
Mừng 
Đ àng- 
Mừng

1-5 SHDC Nói lời yêu thương Toàn
trường

Tuần 20

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1
SHL

Em chuấn bị đón Tểt
Lớp
học

GVCN BGH. TPT Đội2 Ngày dáng nhớ cùa gia dinh
3 Sử dụng thiết bị điện, nước

4-5 Sinh hoạt tập thế

1-5 SHDC Truyền thống ngày tết quê em Toàn
trường

Tuần 21

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1
SHL

Em nhận quà Tổt

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Tự chăm sóc sức khỏe bàn thân
3 Tiêu chí đánh giá cùa ông táo

4-5 Sinh hoạt tập thê
1-5 SHDC Phát động phong trào tết trồng Toàn BGU. TPT BGH+TPT+GVTT+
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xuân cây trường
Tuần 22

HS
1

SHL
Ọuà mừng tuổi cùa em

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Những vật dụng bào vệ em
3 Thực phẩm sạch

4-5 Sinh hoat tâp thế

1-5 SHDC Tuyên truyền lễ hội địa phương Toàn
trường

Tuần 23

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1
SHL

Thực phẩm em sừ dụng hàng 
ngày

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Phòng tránh bị bắt cóc
3 Quy tắc ứng xử khi ăn uồng

4-5 Sinh hoat tập thế

3/2023
Tiến
bước
lên

Đoàn

1-5 SHDC Chuyên đề: phòng chồng băt 
cóc trẻ em (tiểu phẩm)

Toàn
trường

Tuần 24

BGH, TPT BGH-Í-TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Trang phục của em

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Tìm kiềm sự trợ giúp khi bị lạc 
đường

3 Cấm nang ăn uồng an toàn
4-5 Sinh hoạt tập thể

1-5 SHDC Tìm hiểu ngày quốc tể phụ nữ 
8/3

Toàn
trường

Tuần 25

BGH, TPT BGH+TPT+G V ire ­
n s

1

SHL

Chúc mừng ngày 8 — 3

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội
2 Những người bạn hàng xóm

3 Tự hào vê truyên thông quê 
hương

4-5 Sinh hoạt tập thể

1-5 SHDC Thân thiện với hàng xóm Toàn
trường

Tuần 26

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1 Hoạt dộng cộng dong cm tham GVCN BGH, TPT Đội
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SHL gia Lớp
học2 Thực hiện kể hoạch “Tôi luôn 

bên bạn”
3 Món quà tặng bạn

4-5 Sinh hoạt tập thể

1-5 SHDC Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 
26/3

Toàn
trường

Tuần 27

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1

SHL

Em làm kế hoạch nhỏ

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội

2 Chia sè khó khăn với người 
khuyết tật

3 Đổng cảm với người khuyết tật

4-5
Tìm hiểu về ngày thành lập 

Đoàn 26/3. Hát, múa, đọc thơ., 
về Đoàn

1-5 HĐN
K Ngày hội thiếu nhi vui khỏe Toàn

trường

Tuần 27 
Thứ 6 

ngày 24/3
BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+

HS

1-5 SHDC Em tập làm hướng dẫn viên du 
lịch

Toàn
trường

Tuần 28

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1
SHL

Em làm việc tồt

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Cành đẹp quê em
3 Tư hào về vẻ đep quê hương

4-5 Sinh hoat tập thế

Chào
mừng
ngày

GPMN
+

1-5 SHDC Chung tay bảo vệ môi trường Toàn
trường

Tuần 29

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1 SHL
Em chăm sóc vườn cây trong 

trường. Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội
2 Thực hành chăm sóc cảnh quan 

trường em
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4/2023

Hòa 
bình & 

hữu 
nghị

3 Tuyên truyền viên nhí
4-5 Sinh hoạt tập thể.

1-5 SHDC Tìm hiểu ngày giỗ tổ Hùng 
Vươn a

Toàn
trường

Tuần 30

BGH, TPT BGH-Ì-TPT+GVTT+
HS

1
SHL

Em vẽ cảnh đẹp thiên nhiên quê 
em

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Lớp học xanh
3 Bảng thông tin môi trường

4-5 Sinh hoạt tập thể

1-5 SHDC
Kế chuyện tẩm gương tiêu biêu 
về các bạn đội viên ờ trường, 

lớp

Toàn
trường

Tuần 31

BGH, TPT BGH+TPT+GVTTỉ-
HS

1

SHL

Ọuê hương tươi đẹp

Lớp
học

GVCN BGH. TPT Đội

2 Giữ gìn môi trường xanh-sạch- 
đẹp

3 Hành động vì môi trường

4-5
Tìm hiều về cảnh đẹp quẽ 

hương -  Bào vệ môi trường 
xanh -  sạch — đẹp

1-5 HĐN
K Ngày hội văn hóa đọc

Tuấn 31 
Thứ 5 

ngày 20/4
BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+

HS

1-5 SHDC Tìm hiểu ngày quốc tế lao động 
1/5

Toàn
trường

Tuần 32

BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1
SHL

Em bảo vệ cảnh quan thiên 
nhiên

Lớp
học

GVCN BGH, TPT Đội2 Đọc thơ và đoán nghề
3 Đức tính nghề nghiệp

4-5 Sinh hoạt tập the
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1-5 SHDC Thân thiện với Môi trường Toàn
trường BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+

HS
1 Hát về bảo vệ môi trường

2 SHL Chia sẻ về ước mơ nghề nghiệp 
của em Lớp Tuần 33 GVCN BGH, TPT Đội

3 Tấm gương nghề nghiệp học
4-5 Sinh hoat tâp thề

1-5 SHDC Kì niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ Toàn
trường BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+

HS
1 Hát về Bác Hồ

2 SHL
Kĩ năng sử dụng dụng cụ lao 

dộng an toàn Tuần 34 GVCN BGH, TPT Đội
3 Nguyên tẳc đàm bảo an toàn 

trong lao động Lớp
học

5/2023 Bác Hồ 4-5 Sinh hoạt tập thể
kính
yêu 1-5 SHDC Tuyên truyền phòng tránh đuối 

nước, ATGT, TNTT
Toàn

trường BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+
HS

1 Nghi hè bồ ích
2 SHL Đón mùa hè trải nphiệm
3 Buối liên hoan cuối năm Lớp

học

Tuần 35 GVCN BGH, TPT Đội

4-5 Tìm hiểu về Bác Hồ - Noi 
gương việc tổt việc tốt

1-5 HĐN
K Hội thi kể chuyện về Bác Hồ Toàn

trường

Tuần 35 
Thử 6 

ngày 19/5
BGH, TPT BGH+TPT+GVTT+

HS

2.2. Tổ chức các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thúc trong ngày theo nhu cầu người học.
Thực hiện theo Khoản 2, Điều 6 của Nghị định số 24/2021/NĐ-CP về Quy định việc quản tý trong cơ sờ giáo dục mầm non 

và cơ sở giáo dục phổ thông công lập nhà trường đã xây dựng đề án phối hợp, Trung tâm giáo dục kĩ năng song Max Việt, Trung
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tâm ngoại ngữ Elis giáo dục kỹ năng sống và Tiếng anh có yéu tố người nước ngoài cho học sinh đảm bảo phù hợp với điểu kiện 
của nhà trường, địa phương và theo nhu cầu người học.
Cụ thể:

STT Nội dung Hoạt động Đối tượng/quy mô Thời gian Địa điểm Ghi chú

1
Câu lạc bộ 

Văn toán tuổi thơ
Giáo lưu Văn toán Khối 1 -2 -3 -4 -5

1 tháng/llần 
(Chiều thứ 

sáu tuần 
cuốitháng)

Lớp học+sân 
trườn c

2 Câu lạc bộ Tiếng 
Anh Giáo lưu Tiếng Anh, Khối 1 -2 -3 -4 -5

1 tháng/1 lần 
(Chiều thú 

sáu tuần 
cuốitháng)

Lớp học+sãn 
trường

3 Câu lạc bộ Văn 
nghệ- TDTT

Giáo lưu Văn nghệ- 
TDTT Khối 1 -2 -3 -4 -5

1 tháng/1 lần 
(Chiều thứ 

sáu tuần 
cuốitháng)

Lớp học-i-sân 
trườns

4
Câu lạc bộ Stem - 

Robostic
Giáo lưu các sản 

phẩm Khối 1 -2 -3 -4 -5

1 tháng/llần 
(Chiều thứ 

sáu tuần 
cuốithána)

Lớp học+sân 
trường
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3. Khung Ilun giun thực liiỹn chương trinh nãm học 2022-2023 vả kề 
Imạch (lụy học cúc môn hục, hoạt (lộng ghío (lục

Thực hiộn Quyết djnh số 2372/QD-UIỈND ngày 1K/K/2022 cúa UBND tinh 
Quảng Ninh vỏ việc ban hành Ke hoạch thời gian nám học 2022-2023 cùa giáo due 
mầm non, giảo dục phô thông và giáo dục thtrcmg xuycn trên địa bàn tinh Quảng 
Ninh; Công vân 892/PGD&DT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của [’hòng Giáo dục vả 
Dào tạo thị xà Dông Triều ve việc thực hiện khung thời gian nâm học 2022-2023 vả 
hướng dần một sổ nội dung chuẩn bị cho nãm học mới:

- Ngày học sinh tựu trường: ngày 29 tháng 8 năm 2022 (ricng dối với lớp I tựu 
trường ngày 22/8/2022 dốn ngày 24/8/2022 dổ hình thảnh nền nếp, thói quen học tập 
và các kĩ năng cho học sinh).

- Ngày khai giảng: Thứ Hai, ngày 05 tháng 9 năm 2022.

- Ngày bắt dầu, ngày két thúc học kì I, học kì II và kết thúc năm học là:

Học kì I (18 tuần học) Học kì II (17 tuần học)
Kết thúc 

năm họcNgày bảt đầu 
HKI

Ngày kết thúc 
HKI

Ngày bắt đẩu 
HKII

Ngày kêt thúc 
HKII

05/9/2022 

(thứ Hai)
06/01/2023 
(thứ Sáu)

09/01/2023 

(thứ Hai)

24/5/2023 

(thứ Tư)
30/5/2023 

(thứ Ba)

- Ngày bế giảng năm học: Thứ Sáu, ngày 26/5/2023

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/5/2023.

- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023 -2024 hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

- Ngày nghi Tất Nguyên Đán từ 16/01/2023 (thứ Hai, ngày 25 tháng Chạp) đến 
hết ngày 28/01/2023 (thứ Bảy, ngày 07 tháng Giêng).

- Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch trùng vào thứ Bẩy 29/4/2023 sè nehi 
bù vào thứ Ba ngày 02/5/2023

- Thứ Hai, ngày 01/5/2023 nghỉ lễ ngày Quốc tế Lao động.

- Ngày 30/4/2023 giải phóng miền Nam trùng vào Chù nhật sẽ nghi bù vào thứ 
Tư ngày 03/5/2023.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch thời gian năm học, nhà trường sẽ bố trí lịch 
dạy học và các hoạt động giáo dục hợp lý; bố trí dạy bù những ngày nghi học đàm 
bảo tính khoa học.

Căn cứvào Điều 14, Chương II, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 thảng 
9 năm 2020 về Ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Căn cứ vào các ngày nghỉ lễ theo quy định, then gian khung kế hoạch nãm học 
của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

Trường Tiểu học Hồng Thái Tây xây dựng thời gian thực hiện chương trình 
năm học 2022-2023 cụ thể các tuần như sau:
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Tuan Từ ngày Don ngày Ghi chú
1 05/9/2022 9/9/2022 * Thứ llai khai giâng nãm học mới ( nghi 

học)
Dụy vào tiết 4 các buổi chiều trong ngày

n 12/9/2022 16/9/2022
3 19/9/2022 23/9/2022
4 26/9/2022 30/9/2022
5 03/10/2022 7/10/2022
6 10/10/2022 14/10/2022
7 17/10/2022 21/10/2022
8 24/10/2022 28/10/2022
9 31/10/2022 04/11/2022
10 07/11/2022 11/11/2022
11 14/11/2022 18/11/2022 Thứ 6: Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà

giáo Việt Nam 20/11- Tri ân thây cô
Dạy vào tiết 3,4 các buổi chiều trong ngày

12 21/11/2022 25/11/2022
13 28/11/2022 02/12/2022
14 05/12/2022 9/12/2022
15 12/12/2022 16/12/2022
16 19/12/2022 23/12/2022
17 26/12/2022 30/12/2022
18 02/01/2023 06/01/2023 Thứ Hai, ngày 02/01 nghỉ bù Tết dưcrng lịch 

Tiếp tục dạy bù các tiết còn lại của ngày Thứ 
hai vào tiết 4 các buổi chiều trong ngày

19 9/01/2023 13/01/2023

Nghi Tất Nguyên Đán từ 16/01/2023 (thứ Hai, ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 
28/01/2023 (thứ Bảy, ngày 07 tháng Giêng).

20 30/01/2023 03/02/2023
21 06/2/2023 10/02/2023
22 13/02/2023 17/02/2023
23 20/02/2023 24/02/2023
24 27/02/2023 03/3/2023
25 06/3/2023 10/3/2023
26 13/3/2023 17/3/2023
27 20/3/2023 24/3/2023
28 27/3/2023 31/3/2023
29 03/4/2023 07/4/2023
30 10/4/2023 14/4/2023
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31 17/4/2023 21/4/2023
32 24/4/2023 28/4/2023

- Thử 1 lai, ngày 01/5 nghi lễ Quốc tc M);
- Thử Ba, ngày 02/5 nghi bù ngày giỗ Tổ Hùng Vương (ngày giỏ Tổ llùng 
Vương 10/3 âm lịch trùng vào thứ Bẩy 29/4);
- Thứ tư, ngày 03/5 nghỉ bù ngày 30/4 giãi phóng miền Nam (ngày 30/4 giài 
phóng miền Nam trùng vào Chù nhật).

33 04/5/2023 10/5/2023 Thực hiện từ thứ Năm tuần này dến thứ Tư 
tuần tiếp theo là 1 tuần ( bắt dầu từ tuần 33 
đến tuần 35)

34 11/5/2023 17/5/2023
35 18/5/2023 24/5/2023

3.1. Đổi với kliối lớp 1

Thực hiện các quy định của Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học về môn 
học và hoạt dộng giáo dục bắt buộc, môn học tự chọn, thời lượng các môn học và tiêt 
học trong một ngày; thực hiện quy chế chuyên môn do Phòng GDĐT, quy định (sinh 
hoạt chuyên môn) và các ngày nghi lễ trong năm học. Nhà trường thực hiện phân 
khai khung thời gian cụ thể theo tuần trong năm học dể điều chinh các tiêt học bù,

TỪ TUÂN 1 ĐÉN TUÂN 18

Tiết Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Tổng số 
tiet/tuần

1 HĐTN GDTC T T TV

2 eoc T T KNS TV TV
34 tiết/tuần3 co TV TV TH TV HĐTN

4 TV TV TH TA BDT

5 TANG TA TV ÂN BDTV

6 3 TV HĐTN TNXH GDTC BDTV

7

le
o

TV TNXH
Đ Đ MT

Điều chinh

Tuần 1: Thứ Hai khai giảng năm học mới ( nghi 
tiết 4 các buổi chiều trong ngày 
Tuần 11: Thứ 6: Hội thi văn nghệ chào mừng ngày 
Nam 20/11- Tri ân thầy cô. Dạy vào tiết 3,4 các bu

lọc). Dạy vào

Nhà giáo Việt 
ổi chiều trong

KH tuần ngày
Tuần 18: Thứ Hai, ngày 02/01 nghi bù Tết dương lịch 
Tiếp tục dạy bù các tiết còn lại cùa ngày Thứ hai vào tiết 4 các 
buổi chiều trong ngày
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Tict Buổi Thú hai Tlúr ha Thử tư Thử nám Thứ sáu
Tổng số 
tict/tuần

1
tí)C•rtìn

IIDTN CÌDTC T T TV

34 tiếư 
tuần

2 T T KNS TV TV

3 TV TV TH TV IIDTN

4 TV TV TH TA BDT

5

C
hi

ều

TANG TA TV ÂN BDTV

6 TV HĐTN TNXH GDTC BDTV

7
TV TNXH

Đ Đ MT

TỪ TUÂN 19 DÉNTUẢN35

Điều
chinh KH 

tuần

uân 33:
Tlnrc hicn từ thứ Năm tuần này tiến thứ Tư tuần tiến theo lả 1 tuần ( 
bắt dầu từ tuần 33 den tuần 35)- Ngàv Giỗ tố 10/3 âm lich là Thứ 7 
ncàv 29/4/2023 nên nghỉ bù sang thứ ba ngàv 02/5/2023: Ncàv 
30/4/2023 là chù nhât nên nghỉ bù vào thứ tư ngàv 03/5/2023 của tuần 
33. do dó từ tuần 33 sẽ dâv lùi như sau:
+ Tuần day 33 từ ngậy 04/5 dẹn hệt 10/5.
+ Tuần day 34 từ ngày 11/5 den hết 17/5.
+ Tuần dav 35 từ ngậy 18/5 dến hết 24/5

TỎNG HỢP SO TIET CUA KHOI I TRONG NĂM HỌC

TT Nội dung
Sô lượng 

tiết học
Chi chú

Tiếng Việt 420

Toán 105

Đạọ đức 35

TN&XII 70

Nghệ thuật (Am nhạc) 35

Nghệ thuật (Mĩ thuật) 35

Giáo dục thê chât 70

Hoạt động trải nghiệm 

Tiêng anh

105

l õ "
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10 BDT 35

11 BDTV 70

12 Kĩ nâng sống 35

13 Tiếng anh nước ngoài 35

14 Các ngày nghi trong năm 5

Khai giảng 5/9; Ngày Nhả giáo Việt 
Nam 20/11- Tri ân thầy cô; Ngày 
02/01 nghi bù Tết dương lịch; 
Neàv Giỗ tổ 10/3 âm lích lả Thứ 7
neảv 29/4/2023 ncn nchi bù sanc
thứ ba neàv 02/5/2023; Ncảv
30/4/2023 là chù nhât nên nchi bù
vào thứ tư ncàv 03/5/2023 cùa
tuần 33

15 Tổng số tiết học cùa HKI 576

16 Tổng số tiết học của HKII 544

3.2. Đôi Y f f i  k iw i l a y  2
TỪ TUẦN 1 ĐÉNTUÀN18

Tiết Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Tổng số tiếưtuần
1

Sá
ng

HĐTN TV TV TV T

34 tiết/tuần
2 T T TV T TV
3 TANG TV KNS TH HĐTN
4 HĐTN GDTC TA TH BDT
5

Ch
iề

u

TV Đ Đ MT TV BDTV

6 TV ÂN T TA BDTV

7 TNXH TNXH GDTC TV

Điều
chỉnh
KH
tuần

Tuần 1: Thứ Hai khai giảng năm học mới ( nghi học). Dạy vào tiết 4 các buổi 
chiều trong ngày
Tuần 11: Thứ 6: Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11-
Tri ân thầy cô. Dạy vào tiết 3,4 các buổi chiều trong nsày
Tuần 18: Thứ Hai, ngày 02/01 nghỉ bù Tết dưorng lịch
Tiếp tục dạy bù các tiết còn lại cùa ngày Thứ hai vào tiết 4 các buổi chiều trong
ngày

TỪTUÀN 19 ĐÉN TUẦN 35

Tiết Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 1°tict/tuẩn
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1

Sá
ng

IIDTN TV TV TV T

34 tiết/tuần
2 T T TV T TV

3 TANG TV KNS TU IIDTN

4 IIDTN GDTC TA TH BDT
5

C
hi

ểu
TV D D MT TV BDTV

6 TV ÁN T TA BDTV

7 TNXII
TNXH GDTC TV

Diều
chinh
KH
tuần

Tuần 33:
Thưc hicn từ thứ Năm tuần nàv đến thứ Tư tuần tiến theo là 1 tuần í bát dầu từ
tuần 33 dcn tuần 35)- Neàv Giỗ tổ 10/3 âm lích là Thử 7 neàv 29/4/2023 nên
nelii bù sane thứ ba neàv 02/5/2023: Ncàv 30/4/2023 là chủ nhát nên nehi hù
vào tliír tir neàv 03/5/2023 cùa tuần 33. do dó từ tuần 33 sẽ dẳv lùi nhir sau:
+ Tuần dav 33 từ neàv 04/4 dến hết 10/5.
+ Tuần dav 34 tìr neàv 11/5 dcn hết 17/5.
+ Tuần dav 35 từ ncàv 18/5 dcn hết 24/5

TONG IIỢP SO Tir-T CUA KI 101 2 TRONG NÁM MỌC

TT Nội dune
Sô luạne 

tiết học
Chi chủ

Tiếng Việt 420

Toán 105

Đạọ dức 35

TN&XH 70

Nghệ thuật (Am nhạc) 35

Nehệ thuật (Mĩ thuật) 35

Giáo dục thê chát 70

Neoại neữ ( tự chọn) 70

Hoạt dộne trài nehiệm 105

10 BDT 35

11 BDTV 70

12 Kĩ năng sông 35
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13 Tiếng anh nước ngoài 35

14 Các ngày nghi trong nSm 5

Khai giảng 5/9; Ngày 
Nhà giáo Viỳt Nam 
20/11- Tri ân thầy cô; 
Ngày 02/01 nghi bù 
Tct (lương lich; Neàv 
Cỉiỏ tổ 10/3 âm lich lcà 
Thứ 7 neảv 
29/4/2023 nên nohi 
bù sa nu thứ ba ntĩàv 
02/5/2023: Nuàv 
30/4/2023 là chủ nhát 
nên nuhỉ bù vào thứ 
tư nuàv 03/5/2023 
cùa tuần 33

15 Tổnc sổ tiết học của HKI 576

16 Tổng số tiết học của I1KII 544

3.3. Đôi với klìôi lớp 3
TỪTUÀN 1 ĐÉNTUÂN 18

Tiết Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Tông sồ 
tiết/tuần

1

Sá
ng

HĐTN T T T T

34 tiết/tuần

2 TV TNXH HĐTN TV HĐTN

3 TV TV KNS TA BDT

4 TANG TA TV ẨN BDT

5

%
C

hi
êu

T TA CN TV BDTV

6 GDTC TNXH MT TV BDTV

7 TH GDTC TA Đ Đ

Điều chình 
KHtuần

Tuần 1: Thứ Hai khai giảng năm học mới ( nghỉ học). Dạy vào 
tiết 4 các buổi chiều trong ngày
Tuần 11: Thứ 6: Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11- Tri ân thầy cô. Dạy vào tiết 3,4 các buổi chiều trong 
ngày
Tuần 18: Thứ Hai, ngày 02/01 nghi bù Tết dưomg lịch
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Ticp tục dạy bù các tict còn lại của ngày Thứ hai vào tiêt 4 các 
buổi chiều trong ng.ày

TỪ TUÂN 19 DÉNTUẢN35

Tiết
Buồ

i
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ nãm Tliír sáu

« • r p  Ả ĂTông sô 
tict/tuần

1

Sá
ng

I1DTN T T T T

34 tiết/tuần

2 TV TNXII HDTN TV IIDTN

3 TV TV KNS TA BDT

4 TANG TA TV ẢN BDT

5

C
hi

ều

T TA CN TV BDTV

6 GDTC TNXH MT TV BDTV

7 TH GDTC TA Đ Đ

Tuần 33:
Thirc hiên từ thứ Năm tuần nàv đến thử Tư tuần tiếp theo là 1 tuần (
bắt đầu từ tuần 33 dến tuần 35)- Neàv Giỗ tổ 10/3 âm lich là Thứ 7

Điều
KH

ncàv 29/4/2023 nên nahi bù sane thứ ba neàv 02/5/2023: Neàv
chinh 30/4/2023 là chù nliât nên nehi bù vào thứ tư neàv 03/5/2023 cùa
tuần tuần 33. do đó từ tuần 33 sẽ đẩv lùi như sau:

+ Tuần dav 33 từ neàv 04/4 đến hết 10/5.
+ Tuần dav 34 từ neàv 11/5 đến hết 17/5.
+ Tuần dav 35 từ neàv 18/5 đến hết 24/5

TÒNG HỢP s ó  TI ÉT CÙA KHỐI 3 TRONG NĂM HỌC 

sồ lượng

tiết học
TT Nội dung Chi chú

Tiêng Việt 245

Toán 175

Đạọ đức 35

TN&XH 70

Nghệ thuật 
(Âm nhạc)

35

Nghệ thuật (Mĩ 35
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thuật)

7
Giáo dục thổ 
chất

70

8
1 loụt dộng trài 
nghiệm

105

9 Tin học -  CN 70

10 Ngoại ngừ 140

10 BDT 70

11 BDTV 70

12 Kĩ năng sổng 35

13
Tiểng anh nước 
ngoài

35

14

t

Các ngày nghi 
trong năm 5

Khai giảng 5/9; Ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20/11- Tri ân 
thầy cô; Ngày 02/01 nghi 
bù Tết dương lịch; Ngàv 
Giồ tổ 10/3 âm lich là Thứ 
7 neàv 29/4/2023 nên 
nghi bù sang thứ ba ngàv 
02/5/2023: Noàv 
30/4/2023 là chủ nhât nên 
nghi bù vào thứ tư ngàv 
03/5/2023 của tuần 33

15
Tổng số tiết 
học của HKI

604

16
Tống số tiết 
học cùa HKII

578

3.4. Dối với khối lớp 4,5:
TỪ TUẦN 1 ĐÉNTUÀN 18

Tiết Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Tổng số tiết/tuần

1

Sá
ng

cc T T T T

2 T LS TĐ TD ĐL
32 tiết/tuần3 ẨN TD KNS KC HĐNG
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4 TANG TA TA KH SHL

5 MT LTVC TA LTVC TA

6 15
u

ĐĐ TLV KH TĐ KT

7 Chính tà TH TH TLV
Tuan 1: Thứ Uni khai giăng năm line mái ( nghi hoc). Day vào tiết 4
các Iniôi chiêu Im iiL ’  iHiàv 
Tuần 1 h Thử 6: Môi thi văn nuliô chân mừng ngàỵ Nhà giáo Viêt Nam 
.......  Tri ân tliầv cõ. Day vào tiốt 3.4 các hum chiều trong ngày

Đièu chinh 
K.H tuần

20/11- Tri iìn thây cõ. Day vào tict 3.4 các hum chiêu trong ngày 
Tuan 18: Thứ Mai, ngàỵ 02/01 nghi hù Tốt dương lich
Tien tuc day bù các tiết còn lai của ngày Thứ hai vào tiết 4 các buổi 
chiều trong ngàỵ

TỪ TUÂN 19 DÉNTUÀN 35

Tiết Buổi Thử hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Tổng số 
tiết/tuần

1

Sá
ng

cc T T T T

32 tiết/tuần
2 T LS TĐ TD ĐL

3 ÂN TD KNS KC HĐNG

4 TANG TA TA KH SHL

5 MT LTVC TA LTVC TA
6 '«a>

15 ĐĐ TLV KH TĐ KT

7
u

Chính tả TH TH TLV
Tuần 33:
Thưc hiên từ thứ Năm tuần nàv dền thứ Tư tuần tiến theo lả 1 tuần í

Điều chỉnh 
KH tuần

bắt đầu từ tuần 33 dền tuần 35)- Ngày Giỗ tồ 10/3 âm lịch là Thử 7 
ngày 29/4/2023 nên nghi bù sang thứ ba ngày 02/5/2023; Ngày 
30/4/2023 là chủ nhật nên nghỉ bù vào thứ tư ngày 03/5/2023 cùa tuần 
33, do đó từ tuần 33 sẽ dẩy lùi như sau:
+ Tuần dạy 33 từ ngày 04/4 đến hệt 10/5.
+ Tuần dạy 34 từ ngày 11/5 đến hết 17/5.
+ Tuần dạy 35 tử ngày 18/5 dến hết 24/5

TỔNG HỢP Sồ TIẼT CUA KHỎI 4 (KHÒI 5) TRÕNG NĂM HỌC

TT Nội dung

Tiêng Việt 

Toán

Số lượng 

tiết học 

280 

175

Chi chủ
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3 Đợọ dức 35

4 Khoa học 70

5 Ảm nhạc 35

6 Mĩ thuật 35

7 The dục 70

8 Tiếng Anh 140

9 Kĩ thuật 35

10 Lịch sừ - địa lý 70

11 HĐNGLL 35

12 Kĩ năng sống 35

13 Tiếng anh nước ngoài 35

14 Các ngày nghi trong năm 5

Khai giảng 5/9; Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11- Tri ân thầy cô; 
Ngày 02/01 nghi bù Tết dương 
lich: Nữàv Giỗ tổ 10/3 âm lích 
là Thứ 7 neàv 29/4/2023 nên
nehỉ bù sans thứ ba nsàv
02/5/2023: Neàv 30/4/2023 là
chù nhât nên nuhi bù vào thứ tư
nsàv 03/5/2023 cùa tuần 33

15 Tổng số tiết học của HKI 540

16 Tồng số tiết học của HKII 510

5. Ke hoạch (lạy học các môn học, hoạt động giáo dục:
a. Ke hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1.
b. Ke hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 2.

c. Ke hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3
d. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt dộng giáo dục khối lớp 4.

e. Ke hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 5. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

l.Tăng cưòngcơ sờ vật chất, thiết bị dạy học 
1.1. Đàm bào cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
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Rà soát, dánh giá thực trạng cơ sở vột chất, nhu cầu sù dụng thiết bị dạy học 
của các tổ chuycn môn dể xây d(,rng kế hoạch chi tiết giai doạn 2021-2025 phương án 
dầu tư cơ sờ vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học dáp ứng diều kiện tối thiểu dể 
thực hiện chương trinh giáo dục phổ thông 2018.

Tiép tục tham mưu với cap trên về phân vùng tuyển sinh dể dâm bào sĩ số học 
sinh/lớp không quá theo quy dịnh cuar Bộ Giáo dục và Dào tạo.

Tận dụng tối da cơ sờ vật chất nhà trường de tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm 
bào chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức 
các hoạt dộng trài nghiệm sáng tạo nham gicáo dục tinh cảm, dạo dức, giáo dục thổ 
chất, rèn luyện kĩ năng Sống cho học sinh.

Sừ dụng hiệu quà nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn 
huy dộng hợp pháp khác từ công tác xà hội hóa giáo dục dổ tăng cường cơ sở vật 
chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện. Tăng cường thực hiện xà hội hóa giáo 
dục, vận dộng, huy dộng các nguồn lực xà hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan nhà 
trường đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường 
sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh dến trường,

1.2. Tăng cường và sù dụng hiệu quà cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Dành ngân sách đầu tư trong việc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học dể 

thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phô thông câp tiêu học theo 
quy định của Bộ GDĐT, trong đó kiên quyêt không đê tình trạng “thiêt bị đên trường 
mà không ra lớp”;

Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa 
và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học toi thiểu đã ban hành theo Thông 
tư số 37/20/TT-BGDDT ngày 30/12/2021 và Thông tư số Ọl/2010/TT-BGDĐT ngày 
18/01/2010 (đối với khối lớp 4-5) ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp 
tiểu học.

Ban hành quy định về quản lí, khai thác và sừ dụng cơ sờ vật chất, thiết bị dạy 
học, tài sản nhà trường để đảm bảo 100% các hệ thống ứng dụng CNTT trong trường 
được đưa vào cơ chế quy định về quản lí, khai thác và sử dụng một cách hợp lí, hiệu 
quả.

Xây dựng kế hoạch sừ dụng thiết bị dạy học; tiếp tục thực hiện tốt các chi đạo 
của Sờ GDDT tại Công văn số 805/SGDĐT-GDTrH ngày 12/4/2018 về tăng cường 
công tác quản lý, sừ dụng và khai thác có hiệu quà thiết bị đồ dùng, phòng học ứng 
dụng CNTT tiên tiến; Công vãn số 3456/SGDDT- GDTrH ngày 28/12/2018 về tăng 
cường quản lý, khai thác sử dụng thiết bị, phần mềm dạy học và phòng học bộ môn 
phục vụ công tác quản lý và dạy học từ năm học 2018-2019; Công văn sô 
295/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2019 về quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả thiết 
bị, phần mềm, phòng học, phòng diều hành cùa Dự án ứng dụng CNTT tiên tiên và 
Dự án trường học thông minh; Công văn số 641/SGDDT-GDTH ngày 25/3/2019 về 
kêt luận Hội nghị tập huấn hướng dần sử dụng bộ thiết bị dổi mới phương pháp dạy 
học lấy học sinh làm trung tâm cho các trường tiểu học.
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Xây dựiiỊ’ kế hoạch và triển khai thực hiộn hiệu quả bộ thiết bị dổi mới phương 
pháp dạy học lay học sinh làm trung tâm: tích cực sir dụng theo 2 hình thức: (1) Thực 
hiện dạy học lồng ghép vào cốc môn hyc Tự nhiên xã hội, Khoa học, Kĩ thuật,...; (2) 
Thực hiện dạy học phòng Robotics doi với hục sinh khói 3, 4, 5 với thời lượng 2 
tiêơtháng (tô chức ờ các tiết buổi 2), nhỉím phát huy tối da hiệu quả sử dụng cùa 
phòng học trài nghiộm diì dược trang cấp.

Giáo viên dạy ticng Anh chịu trách nhiệm quàn lý, khai thác và sử dụng hiệu 
quà nguồn phòng học ngoại ngừ và các thiết bị dược cấp theo ké hoạch triền khai Đe 
án Ngoại ngừ quốc gia.

Tâng cường công tác tuycn truyền dến học sinh việc bào vệ tài sàn, bàn ghe 
trong phòng học, sap xếp lớp học phù hợp với bàn ghe đổ dáp ứng các ticu chuẩn 
theo quy dịnh cùa Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy 
định tiêu chuẩn cơ sở vật chat các trường mần non, tiểu học, trung học cơ sờ, trung 
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Thực hiện công tác đội ngũ

2.1. Thực hiện rà soát, tuyển (lụng, bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên
Rà soát đội ngũ giáo viên bổ trí, sử dụng giáo viên trong nhà trường hợp lý, 

hiệu quả; bố trí đủ giáo viên dạy đúng và đù các môn học, bảo đảm giáo dục toàn 
diện học sinh; khắc phục tình trạng bố trí, sử dụng giáo viên không đúng cơ câu, 
không phù hợp với chuyên ngành đào tạo

Bố trí, sắp xếp giáo viên đã được tham gia tập huấn dạy lớp 1, 2, 3 để tiếp tục 
triển khai thực hiện chương trinh Giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo số lượng, cơ câu, 
trình độ đào tạo và được bồi dưỡng về chuyên môn.

2.2. To chức tập huấn, bồi dirỗng có hiệu quà cho đội ngũ giáo viên, cún bộ 
quản lý giảo dục về tlụrc hiện Chirơng trình GDPT 2018

Triển khai kế hoạch tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên thực hiện Chương 
trinh GDPT 2018 về các mô đun phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và xây 
dựng ke hoạch giáo dục nhà trường trong năm 2021; Phân công giáo viên tham gia 
tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho về chương trình giáo dục phổ 
thông mới do Sờ GDĐT, phòng GDĐT tô chức. Dự kiên phân công giáo viên dạy 
học lớp 4 năm học 2023-2024 đê tập trung bôi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khi 
thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Thành lập tổ cốt cán cùa nhà trường giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên 
hỗ trợ, hưcmg dẫn giáo viên trong nhà trường về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tổ 
chức các hoạt động dạy học theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, 
liên tục; gan nội dung bồi dường thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm 
chuyên môn trong trường và cụm trường để thực hiện tốt nhiệm vụ của giáo viên.

Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức 
làm công tác thiết bị dạy học; chi đạo giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học 
của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Thường xuyên dự giờ góp ý, 
rút kinh nghiệm trong việc giảng dạy và rèn học sinh cho giáo viên.
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TỔ chức sinh hoọt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công vân số 1023/SGDDT- 
GDTỈI ngày 28/4/2020 cùa Sừ GDDT vè hướng dẫn sinh hoạt tô chuyên môn thực 
hiộn Chương trinh giáo due phổ thông cấp tiểu học. Thực liiộn tổ chức hiệu quả sinh 
hoạt chuyên mồn tụi các tồ khói trong trường, cụm trường.

Yêu cầu giáo viên lớp I, lớp 2 và lớp 3 sinh hoạt chuyên môn cần giao lưu, 
trao dôi kinh ngliiộm dọy học, dồng thời bo sung những kiên thức mới de phục vụ 
cho còng tác giáng dạy. Sir dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm 
chất, năng lực học sinh tiểu học; xây dựng ke hoạch bài dạy theo Công ván 2345 dổ 
phát triển phẩm chat, năng lực học sinh tiểu học.

Thực hiện theo Thông tư số I7/20I9/TT-BGD ĐT ngày 01/11/2019 về việc ban 
hành chương trình bồi dường thường xuyên gicáo viên cơ sờ giáo dục phổ thông. Vả 
Thông tư số 19/2019AIT-BGD DT ngày 12/11/2019 về việc ban hành quy chế bồi 
dường thường xuyên giáo viên, cán bộ quàn lý cơ sờ mâm non, cơ sở giáo dục phổ 
thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thực hiện nghiêm túc, đánh giá khách quan kết hợp giữa dánh giá theo chuẩn 
với xép loại thi đua và xếp loại viên chức cuối năm; chú trọng đánh giá tiết học đạt 
chuẩn dầu ra về năng lực, phẩm chất đạt được cùa học sinh.

Nhà trường dã quản lý và sừ dụng hợp lý nguồn ngân sách chi thường xuyên và 
kinh phí tự chù dể bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục 
tiểu học.

2.3. Tơ cliức có chất lượng các hội thi cho giáo viên nhằm nâng cao nàng 
lực chuyên môn nghiệp vụ.

Năm học 2022-2023, nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức cho giáo 
viên thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Đăng ký cho giáo viên đù tiêu chuẩn tham gia Hội thi giáo viên dạy giòi cấp 
thị xã (Dự kiến tổ chức tháng 12/2022).

3. Sử dụng bộ sách giáo khoa

Đàm bào mồi học sinh có 01 bộ SGK các môn học bắt buộc dể sử dụng; giáo 
viên hướng dẫn học sinh sử dụn£ sách giáo khoa hàng ngày hiệu quả, phù hợp tránh 
mang theo nhiều sách vờ khi đến trường. Giáo viên và học sinh sử dụng hiệu quả 
sách và tài liệu trong hoạt động dạy và học.

*BỘ sách sử dụng các niôn học bắt buộc

- Lớp 1: Bộ SGK theo Chưmig trình GDPT 2018.

STT Tên sách Bộ sách Tác giả Nhà Xuất bản

1 Tiếng Việt Kết nối tri thức 
với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng 
(T.c.biên)

Giáo dục Việt 
Nam

2 Toán Cánh diều Đồ Đức Thái (T.c.biên) Đại học SP
3 Đạo dức Kết nối tri thức

với cuộc sống
Nguyền Thị Toan 

(T.c.biên)
Giáo dục Việt 

Nam
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4 TN&XII (Vinh (Ill'll Mni Sỉ Tuan (T.c.biên) Đại học Sir 
phạm

5 Ám nliạc Kct noi tri thức
với cuộc song

l)ỏ thị Minh Chính 
(T.c.bicn)

Giáo dục Việt 
Nam

6 Mĩ thuật Cánh (lieu Phạm VAn Tuyển 
(T.c.biên)

Dại học Sư 
phạm

7 GDTC Cánh diều Dụng Ngọc Quang 
(T.c.bicn)

Dại học Sư 
phạm

8 1IDTN Kết nối tri thức
với cuộc sống

Bùi Sĩ Tụng (T.c.bicn) Giáo dục Việt 
Nam

- Lớp 2: Bộ SGK theo Chương trình GDPT 2018.
STT Tên sách Bộ sách Tác giả Nhà Xuất bản

1 Tiếng Việt Kềt nối tri thức 
với cuộc sổng

Bùi Mạnh Hùng 
(T.c.biên)

Giáo dục Việt 
Nam

2 Toán Cánh diều Đỗ Đức Thái (T.c.biên) Đại học SP
3 Đạo đức Kết nối tri thức 

với cuộc sống
Nguyền Thị Toan 

(T.c.biên)
Giáo dục Việt 

Nam
4 TN&XH Cánh diều Mai Sĩ Tuấn (T.c.biẻn) Đại học Sư 

phạm
5 Ám nhạc Kểt nối tri thức 

với cuộc sống
Đồ thị Minh Chính 

(T.c.biên)
Giáo dục Việt 

Nam
6 Mĩ thuật Cánh diều Nguyền Thị Đông 

(T.c.biên)
Đại học Sư 

phạm
7 GDTC Cánh diêu Lưu Quang Hiệp 

(T.c.biên)
Đại học Sư 

phạm
8 HĐTN Kết nối tri thức 

với cuộc sống
Lưu Thu Thuỷ 

(T.c.biên)
Giáo dục Việt 

Nam

- Lớp 3: Bộ SGK theo Chương trình GDPT 2018.
STT Tên sách Bộ sách Tác giả Nhà Xuất bản

1 Tiếng Việt 3 Kết nối tri thức 
với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng
Giáo dục Việt 

Nam
2 Toán 3 Cánh Diều Đỗ Đức Thải Đại học SP

3 Đạo Đức 3 Kết nối tri thức 
với cuộc sổng

Nguyền Thị Toan
Giáo dục Việt 

Nam

4 Tự nhiên và 
Xã hội 3 Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm

5 Tin học 3 Cánh Diều Hồ Sĩ Đàm Đại học Sư phạm
6 Công Nghệ 3 Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt
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với cuộc sống Nam

7 Giáo dục thể 
chát 3 Cánh Diều Lưu Quang 1 liộp Dại học Sư phạm

8 Ảm Nhọc 3 Kct nổi tri thức
với cuộc sống

i loãng Long
Giáo dục Việt 

Nam
9 Mĩ Thuật 3 Cánh Diều Nguyen Thị Dông Dại học Sư phạm

10
1 loạt dộng trài 

tighiộm 3
Kct nổi tri thức
với cuộc sống

Lưu Thu Thủy
Giáo dục Việt 

Nam

11 Tiêng Anh 3 GlobalSucccs I loàng Vãn Ván
Giáo dục Việt 

Nam

- Lóp 4,5: Bộ SGK then Chương trình hiện hành.

Dối với các 
lớp 4, 5

Ticng Việt (tập 1), Tiếng Việt (tập 2), Vờ bài tập tiếng Việt (tập 1), 
Vở bài tập tiếng Việt (tập 2), Toán, Đạo đức , Khoa học, Lịch sử vả 
Dịa lí, Ảm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật.

4. Nâng cao chất lưọng bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học 
sinh chưa hoàn thành

4.1. Tổ chức bồi (lưỡng học sinh nũng khiếu qua thành lập và tổ chức các 
câu lạc bộ trong nhà trường

- Thực hiện nghiêm túc nâng cao chất lượng giáo dục, phấn dấu không có học 
sinh không hoàn thành chương trình lớp học.

- Tạo dựng phong trào dạy tốt, học tốt, xây dựng ý thức thi đua trong giảng dạy 
và học tập cùa dội ngũ giáo viên - học sinh. Góp phần thực hiện tốt cuộc vận động 
“Nói không với tiêu cực trong thi cừ và bệnh thành tích trong giáo dục” nhằm nâng 
cao chất lượng giáo dục.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ giáo viên cốt cán các tổ chuyên môn; 
xây dựng; triển khai các ke hoạch và lên lịch hoạt động cụ thể của từng câu lạc bộ 
trong nhà trường. Cụ thể:

STT Họ tên giáo viên 
Chủ nhiệm CLB

rTi A 1 1 Ẩ •TÔ khôi 
C M

CLB Ghi chú

1 Nguyễn Tiến Vũ 4-5
Em yêu toán 

học
Học sinh các khối lóp 

1-2- 3- 4-5

2 Đồ Thị Thúy 4-5 Viết chữ đẹp Học sinh các khối lớp 
1-2- 3-4-5

3 Vù Thị Xuân Hương 4-5
Em yêu Khoa 
học, lịch sử, 

địa ly, HDTN

Học sinh các khổi lớp 
1-2-3-4-5

4 Phạm Thị Thúy 1 Tiếng Anh Học sinh các khồi lớp 
1-2-3-4-5

5 Bùi Thị Bình 1 Câu lạc Thể 
dục, thể thao

Học sinh các khối lớp 
1-2-3-4-5
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6 Nguyen Thị 1 luộ 4-5
Câu lục bộ 

Ván hóa nghệ 
thuật

1 lục sinh các khối lớp 
1-2- 3-4-5

7 Nguyền Thị Kim Oanh 4-5 Câu lục bộ 
SITNNI)

1 lọc sinh các khối lớp 
1-2-3-4-5

8 Nguyen Thị Ngọc 4-5 Tin học

STT 1 lợ tên giáo vicn 
Chù nhiệm CLB

To khối 
CM CLB Ghi chú

- Phụ trách CLB có nhiệm vụ tổ chức và thành lập nhóm học sinh các khối lớp 
có nàng khiếu tham gia hoạt dộng dựa trcn nãng lực và sờ thích vào tiết 8 của tuần 4 
hàng tháng.

- Phụ trách câu lạc bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt dộng cụ thổ vả 
giao nhiệm vụ cho các thành viên, báo cáo Ban giám hiệu kế hoạch hoạt dộng theo 
năm, tháng. Bên cạnh dỏ ẹiảo viên giảng dạy các khối lớp lồng ghép việc bồi dưỡng 
ncay tại lớp vào 15 phút dầu giờ, các tiết bồi dưỡng buổi 2 trong thời khóa biểu...

- Các tổ khối lập danh sách học sinh tham gia các câu lạc bộ và theo dõi sự tiến 
bộ cùa học sinh qua đánh giá hàng tháng, học kỳ.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động theo định kỳ.

- Tham mưu ban giám hiệu khen thường, động viên kịp thời những học sinh 
đạt thành tích trong quá trinh hoạt động cùa câu lạc bộ.

- Động viên học sinh tham gia các hoạt dộng giáo dục, giao lưu, các sân chơi 
trí tuệ bổ ích và thân thiện do nhà trường, Phòng GDĐT, thị xã tô chức nhăm phát 
triển năng lực học sinh trên tinh thần tự nguyện.

4.2. Tồ chức bồi dưỡng học sinh nũng khiến
a. Bồi dưỡng học sinh Itãng khiếu về các môn học.
- Ngay từ đầu năm học, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm tiến hành khảo sát, 

phân loại đối tượng học trong lớp, lựa chọn những học sinh có nàng lực học tập, ý 
thức tự học tốt, động viên đăng ký tham gia giao lưu học sinh năng khiếu. Xây dựng 
kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu lớp mình.

- Tổ chuyên môn, giáo viên trực tiếp dạy bồi dường xây dựng chương trình kế 
hoạch bồi dưỡng và tài liệu dạy học, lồng ghép và kế hoạch tổ chuyên môn và kế 
hoạch chủ nhiệm, kế hoạch hoạt động cá nhân từng giáo viên sao cho hiệu quà, phù 
hợp với dối tượng; Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch 
đã được xây dựng. Chất lượng giáo dục được nâng lên hàng tháng và học kỳ, đàm 
bảo chi tiêu đề ra.

- Giao cho các đồng chí giáo viên chù nhiệm, các dồng chí giáo viên bộ môn 
cùng phối hợp, có trách nhiệm bồi dưỡng thường xuyên thông qua các tiết dạy chính 
khoá, các giờ hướng dẫn tự học. Trong mỗi kế hoạch bài học giáo viên cần thiết kế 
một số câu hỏi, bài tập nhàm phát triển tư duy, sáng tạo, mờ rộng kiến thức dành 
riêng cho các đối tượng này.
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- Tò chức ôn luyộn cho hục sinh các môn liếng Việt, Toán, chữ dẹp trong giờ 
truy bài và kết hợp cồ trong các buổi I và buổi 2. Thực liiộn lốt trong công tác tuyên 
truyền tói cha mọ hục sinh, nâng cao chut lượng giảng dạy của giáo vicn. Phối hợp 
với cha mẹ học sinh trong việc dịtìh hướng cho hục sinh có diều kiện tiếp cận với 
nlùrnỊt mạch kien thức nâng cao thông qua các bài hục cụ the trcn lớp de phụ huynh 
cỏ diều kiộn kem cộp, dộng viên cho con em minh tham gia.

- Cùng cố, bổ sung, hộ thống kiến thức cho một số học sinh chưa hoàn thành ờ 
một sổ môn hục hoặc chưa dụt vè nâng lực, phẩm chất; nâng cao chất lượng giáo dục 
học sinh; Phát huy nội lực trong dội ngù giáo viên các tổ chuyên món nhà trường.

- Thời gian tổ chức phụ dạo học sinh:

+ MKI từ 06/9/2022 den 09/01/2023;

+ 1IKII từ 10/01/2023 den hết 15/5/2023

- Báo cáo Ban giám hiệu khi cỏ tình huống phát sinh đổ phổi hợp giải quyết và 
diều chinh ke hoạch.

- Cụ thể như sau:

* Môn Toán - Tiếng Việt: Cho I IS ôn theo chuyên dề, các dạng, mảng. Từ việc 
cung cấp kiến thức cơ bàn, lấy ví dụ minh họa sau đỏ cho I ỈS làm bài tập ứng dụng 
và nâng dần mức dộ của dạng bài.

* Luyện viết chữ dẹp: (cho tất cả các dổi tượng học sinh các lớp): Giao cho các 
đ/c giáo viên chù nhiệm quan tâm bồi dưỡng ở tất cà các tiết học trên lớp, chú ý rèn 
cho học sinh kĩ năng trình bày vở dẹp, khoa học, sạch sẽ, tính cẩn thận, thói quen 
luyện chữ viết ờ tất cà các vờ, đặc biệt rèn viết chữ trong các tiết chính tà, luyện viết. 
Động viên những học sinh viết chữ đẹp, có nguyện vọng đăng kí tham gia tự nguyện 
tham dự Ngày hội viết chữ dẹp và trình bày bài dẹp cấp trường, cấp thị xã,...

* Môn Tiếng Anh: Các đồng chí giáo viên Tiéng Anh nghiên cứu, xây dựng 
nội dung để bồi dường HS cho phù hợp với từng dối tượng HS cùa khối, lớp. Giáo 
viên thực hiện giảng dạy tích cực giao tiếp bằng Tiếng Anh nhằm tạo thói quen sử; 
dạy đù 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong dó ưu tiên kỹ năng nghe nói cho học 
sinh, tạo cơ hội cho học sinh thực hành sau mỗi bài học. Tăng cường môi trường sử 
dụng Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh: tích cực tham gia các sân chơi như Giao 
lưu hùng biện Tiếng Anh, tự luyện Tiếng Anh qua mạng internet; Đọc sách, truyện 
Tiếng Anh; tham gia phong trào giáo viên các môn học khác tham gia cùng học 
Tiêng Anh với học sinh, câu lạc bộ Tiêng Anh.... giúp học sinh nâng cao kiên thức, 
kỹ năng giao tiếp và thực hành tốt kiến thức ngôn ngữ.

* Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật): Bồi dường cho học sinh biết cách cảm nhận 
cái đẹp, truyền cảm hứng cho học sinh, vẽ được các sàn phẩm có tính thẩm mỹ cao, 
dùng để trưng bày ờ góc học tập của lớp... Động viên những em có năng khiêu, có 
khả năng biểu diễn, khuyến khích các em tham gia các chương trinh văn nghệ của 
trường, của lớp. Trong các tiết học, nên khuyến khích các em tự sáng tạo động tác 
phụ hoạ cho các bài hát trong chương trình học qua gợi ý cùa giáo viên. Hướng dàn
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các cm cách nhà chữ khi hát sao cho tròn vành, rò chữ. Dạy thêm các bài hát ngoài 
clurơng trình mang nhiêu phong cách đổ các cm phát Imy nâng khicu của minh.

* Giáo dực thể chát (Thổ dục): Giáo vicn chủ nliiộm phối hợp cùng với giáo 
viên dạy Giáo dục thổ chất tồ chức lựa chọn học sinh có nâng khiếu về the dục thổ 
thao tự nguyện tham gia dăng kí dể bồi dường, dộng viên khuyến khích học sinh dổ 
các em phát huy hết sờ trường cùa mình. Ket hợp ôn tập kiến thức cơ bàn và bồi 
dường them một sổ nội dung mờ rộng liên quan den nội dung kiến thức cùa từng bài 
học.

b. Bồi dưỡng sự liìnli thành và phát triển cúc năng lực:
Giáo viên chù nhiệm các lớp phối kết hợp với giáo viên bộ môn, các tổ chức 

doàn thể trong Nhà trường trong công tác bồi dưỡng năng lực cho học sinh. Giáo viên 
thông qua quá trình quan sát hoạt dộng học tập, rèn luyện, hoạt dộng trải nghiệm 
cuộc sống trong và ngoài nhà trường, ý kiến trao dổi với cha mẹ học sinh và bạn bò, 
các thầy cô giáo bộ môn... dể phát hiện, dộng viên những học sinh có năng khiêu vê 
năng lực ở từng lĩnh vực; giúp dỡ bồi dưỡng dổ học sinh phát huy tốt nhất năng lực 
dó; áp dụng biện pháp cụ thổ, riêng biệt bồi dưỡng dối với những học sinh có năng 
khiêu về năng lực dó.

c. Bồi dường sự hình thành và phát triển các phẩm chất:
Giáo viên chù nhiệm phối kết hợp với giáo viên bộ môn và các tổ chức đoàn thể 

trong Nhà trườne, hàng ngày, hàng tuân, hàng tháng... giáo viên cân quan tâm đên 
những học sinh sự vượt trội về phẩm chất ở lĩnh vực nào dó; giúp dỡ kịp thời đe học 
sinh phát huy tốt những phẩm chất đó; áp dụng biện pháp cụ thể, riêng biệt bồi dưỡng 
dối với những học sinh có năng khiếu về phẩm chất đó.

4.3. Tồ chức phụ đạo học sinh chưa hoàn thành
a. Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành từng môn học
Hệ thống kiến thức theo chương trình. Dạy phân hoá đổi tượng học sinh theo 

các mặt chưa hoàn thành của học sinh dể kèm cặp cho phù hợp.

Tạo cơ hội để trao đổi trực tiểp với phụ huynh học sinh, nắm bắt cụ thể hướng 
phấn đấu của học sinh vì mục tiêu, ke hoạch chung của lớp, của trường...thông qua 
các buổi họp phụ huynh học sinh.

Hợp tác giữa giáo viên và phụ huynh là điều cần thiết để học sinh học tập và 
rèn luyện. Qua dó, giáo viên sẽ thông tin kịp thời đẽn phụ huynh về các mặt hoạt 
động...cùa con em mình thông qua sổ liên lạc. Giáo viên và phụ huynh can có sự liên 
kết hai chiều nham có biện pháp tác động phù hợp, động viên khuyến khích khi các 
em tiến bộ, nhắc nhờ kịp thời khi các em có biểu hiện cần uốn nắn.

Quan sát và theo dõi từng hoạt động cùa các em bằng nhiều hình thức tổ chức:, 
đố vui, ệiài trí... kết hợp kiểm tra nhận xét thường xuyên việc học cùa các em mỗi 
ngày nhằm rèn thói quen học bài và làm bài, kích thích hoạt động trí tuệ cho các em. 
Giáo viên chù nhiệm lớp có trách nhiệm kèm cặp các học sinh chưa hoàn thành cùa 
lớp mình trong tất cả các tiết học và giờ truy bài.
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Tạo diều kiộn cho nhùng học sinh có hoàn cảnh dậc biột khó khán có dú sách 
vờ, dồ dùng học tập, dộng vicn I IS học tập, ròn luyện và tiếp tục dánh giá học sinh 
theo dúng thông tư 22/2016/TT-BGDDT và thực hiện dánh giá học sinh theo 
27/2016/TT-BGDDT của I3Ộ GDDT.

Tổ chức học tộp theo nhóm, tọo diều kiộn de hục sinh núng khiếu có cơ hội giúp 
dờ học sinh học clum hoàn thành. Xây dựng dôi bạn cùng tiến...Dộng vicn khuyến 
khích, biểu dương học sinh sau nhùng lan phát biểu nhầm xóa di mặc câm trong học 
sinh, ren cho học sinh tính tự tin, không còn rụt rè nhút nhát.

Tổ chức các trò chơi trong học tập nhằm giảm bớt sự nhàm chán cúa học sinh và 
giúp học sinh dược tự khẳng dịtìli bàn thân mình. Thường xuyên kiểm tra bài trong 
các giờ học, tạo sự thân thiện khi gọi các em phát biểu ý kiến, tuyên dương tinh thần 
học tập dể các em hửng thú hơn khi học tập.

- Phụ dạo theo từng môn, từng hoạt dộng giáo dục... theo khối lớp, cụ the các 
ticu chí cần đạt về năng lực và phầm chất. Giáo viên thông qua các bài học, két hợp 
với công tác dội, hoạt động ngoại khoá... giáo dục học sinh biết yêu trường, lớp, quê 
hương, dat nước; biết quan tâm chăm sóc mọi người, tích cực tham gia hoạt dộng tập 
thê, hoạt động xây dựng trường, lớp; bào vệ cùa công, giữ gìn và bào vệ môi trường.

- Thời gian tổ chức phụ đạo học sinh:

+ HKI từ 06/9/2022 đến 09/01/2023;

+ HKII từ 10/01/2023 đến hết 15/5/2023

- Báo cáo Ban giám hiệu khi có tình huống phát sinh để phổi hợp giãi quyết và 
điều chinh kế hoạch.

- Cụ thể:
*Môn Tiếng V iệt: Giáo viên tăng cường luyện đọc cho các em, rèn cho học 

sinh nam chắc phần âm, đọc và ghi nhớ các âm, vần dã học qua đó cho các em luyện 
viết từ chậm đến nhanh. Hướng dẫn các em viết chữ đúng độ cao, rộng cùa từng con 
chữ.

* Môn Toán: GV hướng dẫn HS theo từng bước: Nắm dược yêu cầu cùa bài tập. 
Hướng dẫn học sinh biết đọc, đếm, ghi nhớ các số trong phạm vi đă học. Biết so sánh 
các sổ lượng nhóm vật. Thực hiện được các phép cộng, trừ bằng cách đếm tiếp hoặc 
đếm lùi.

*Môn Giáo dục thể chất: Nhắc nhờ HS trang phục gọn gàng, xếp hàng đi tập 
TD nghiêm túc. Khuyến khích HS vận dụng những bài học trên lớp thực hành luyện 
tập ờ nhà. Giáo viên GDTC Phổi kết hợp với GVCN, PHHS nhắc nhờ HS dể các em 
có Ý thức hơn trong giờ học.

b. Với học sình chưa đạt về một sổ năng lực
Giáo due trong và ngoài giờ lên lớp. Giáo dục theo các chuẩn mực đạo dức 

trong chương trinh môn học và các chuyên đề giáo dục kĩ năng sổng. Liên hộ giáo 
dục trong các tiết học.
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Tọo niềm tin, tọo cư hội lie I IS chin sc, hộc lộ quan diem, ý kiến cùa hãn thân, 
giúp các em dịnh liinVng, suy nghi tiling VC liảnli (lộng và việc làm của mình.Từ dó 
phát huy nhùng nâng lực von cỏ cùa hục sinh.

Dộnjỉ viên, khích lộ và nhấc nhừ kịp thòi giúp học sinh tự tin minh cỏ thố cỏ 
nàng khieu như hạn, có thể tự học. Giao nhiệm vụ, dôn doc, kiềm tra thường xuycn 
cho dội tự quản.

Phổi kết hợp với nhà trường, liện dội, khu dân cư, dặc biýt can trao dối trực tiếp 
với phụ huynh học sinh nhàm giáo dục phát huy những náng lực của học sinh

Giúp học sinh biết tự phục vụ, tự quàn: thực hiện dược một số việc phục vụ cho 
sinh hoạt cùa bàn thân như vệ sinh thân thể, ăn, mặc; một số việc phục vụ cho học tập 
như chuẩn bị dồ dùng học tập ờ lớp, ở nhà; các việc theo yêu cầu của giáo viên, làm 
việc cá nhân, làm việc theo sự phân công của nhóm, lớp; bô trí thời gian học tập, sinh 
hoạt ở nhà; chấp hành nội quy lớp học; cổ gắng tự hoàn thành công việc;

Giúp học sinh biết giao tiếp, hợp tác: mạnh dạn khi giao tiếp; trình bày rõ rànẹ, 
ngắn gọn; nói dúng nội dung can trao đổi; ngôn ngữ phù hợp với hoàn cành và doi 
tượng; ứng xử thân thiện, chia sè với mọi người; lăng nghe người khác, biêt tranh thù 
sự dồng thuận;

Giúp học sinh biết tự học và giải quyết vấn dề: khả năng tự thực hiện nhiệm vụ 
học cá nhân trên lớp, làm việc trong nhóm, lớp; khả năng tự học có sự giúp đỡ hoặc 
không cần giúp đỡ; tự thực hiện đúng nhiệm vụ học tập; chia sẻ kết quả học tập với 
bạn, với cả nhóm; tự dánh giá kết quả học tập và báo cáo kết quà trong nhóm hoặc 
với giáo viên; tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời cùa bạn, giáo viên hoặc người khác; vận 
dụng những điều đã học dể giải quyết nhiệm vụ trong học tập, trong cuộc sống.

c. Với học sinh chưa đạt về một số phẩm chất
Giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp. Giáo dục theo các chuẩn mực đạo đức 

trong chương trình và các chuyên đề giáo dục kĩ năng sống. Liên hệ giáo dục trong 
các tiết học. Giao nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên cho đội tự quàn.

Tạo niềm tin cho HS. Từ đó thúc đẩy hành động của học sinh theo chuẩn mực; 
sửa chữa hành vi sai lệch của học sinh ; kiềm chế sự bộc phát, tập thói quen chu đáo 
và cẩn thận.

Phối kết hợp với nhà trường, liên đội, khu dân cư, đặc biệt cần trao đổi trực tiếp 
với phụ huynh học sinh nhằm giáo dục học sinh theo các chuẩn mực đạo đức, theo 5 
điều Bác Hồ dạy.

Giúp học sinh chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục: đi 
học đều, đúng giờ; thường xuyên trao đổi nội dung học tập, hoạt dộng giáo dục với 
bạn, thầy giáo, cô giáo và người khác; chăm làm việc nhà giúp đờ cha mẹ; tích cực 
tham gia các hoạt động, phong trào và vận động các bạn cùng tham gia giữ gìn vệ 
sinh, làm đẹp trường lớp, nơi ở và nơi công cộng;

Giúp học sinh tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm: mạnh dạn khi thực hiện 
nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân; nhận làm việc vừa sức mình; tự chịu

Scanned with
( 2  C am Scanner



44

trách nhiệm VC các việc làm, không dồ lỗi cho người khác; sẵn sàng nhận lỗi khi làm 
sai;

Giúp học sinh trung thực, ki luật, doàn kct: nói thật, nói dúng về sự v iệc;; tôn 
trọng lời hứa, giữ lời hứa; thực hiện nghiêm túc quy dịnh về học tập; biết bảo vệ của 
công; giúp dừ, tôn trọng mọi người; quý trợng người lao dộng; nhường nhịn bạn;

Giúp học sinh biết ycu gia dinh, bọn và nhùng người khác; ycu trường, lớp, quê 
hương, dat nước: quan tâm chăm sóc ông bà, cha mọ, anh cm; kính trọng người lớn, 
biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp dừ bạn; tích cực tham gia hoạt động tập 
thể, hoạt dộng xây dựng trường, lớp; bào vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi 
trường...

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trường
Xây dựng kế hoạch động giáo dục nhà trường và triển khai cụ thổ tới các tổ 

chuycn môn và giáo viên thực hiện kế hoạch, chịu trách nhiệm chung vê các hoạt 
động giáo dục của nhà trường; Ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch giáo dục nhà.

Quàn lí và sừ dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sàn của nhà trường 
Quàn lý ngân sách, Chủ tài khoản Thực hiện chi trả chế độ của cán bộ, giáo viên, 
nhân vicn; Quản lý dội ngùm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhà 
trường; Xây dựng tiêu chí thi dua trong nhà trường, kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt 
động giáo dục.

Quàn lý nội dung và chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục, đảm bảo 
không vi phạm các quy dịnh về dạy thêm - học thêm cùa Bộ GDĐT và UBND thị xà.

Ra các quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường và bồ nhiệm các 
chức danh tổ trường, tổ phó chuyên môn.

Thành lập nhóm tư vấn (gồm HT, PHT và GV có năng lực về chuyên môn) hỗ 
trợ giáo viên trong thiết kế kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực học 
sinh, dạy minh họa và vận dụng những điều đà học được vào thực tế bài học hàng 
ngày; Tích cực tổ chức cho đội ngũ giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt 
chuyên môn về thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Chỉ đạo sâu sát hoạt động sinh hoạt chuyên môn, chi đạo tổ chức các hoạt động 
bồi dưỡng đội ngũ; Tham gia vào sinh hoạt chuyên môn, nắm bẳt được nhừng khỏ 
khăn, tình trạng học tập của học sinh, những vẩn đề cần thiết cho việc nâng cao chất 
lượng dạy học nằm ngoài phạm vi cùa người giáo viên giải quyết.

Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia 
giảng dạy 2 tiêt trong một tuân. Tiêp tục chì đạo thực hiện tôt công tác tuyên truyên 
về thực hiện chương trình GDPT 2018; làm tổt công tác tham mưu về xây dựng cơ sờ 
vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học.

Triển khai thực hiện Ke hoạch tổ chức dạy học đối với các lớp từ lớp 1 đến lớp 
5 năm học 2022-2023, phân công giáo viên chù nhiệm lớp và giáo viên giảng dạy các 
môn học, nhân viên hợp lý đổ thực hiện Kế hoạch tổ chức dạy học năm học 2022-
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2023 dâm bào các hoạt dộng giáo dục chung của nhà trường dúng với mục ticu giáo 
dục cấp học và CTPT 2018; thống nhất nội dung dạy học, huy dộng các tô chức doàn 
thể trong nhà trường và ngoài xà hội cùng tham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch; Dịnh 
kỳ báo cáo với Phòng GDDT về việc thực hiộn kc hoạch giáo dục và kế hoạch giảng 
dạy của nhà trường.

Thực liiộn xà hội hoá gií'\o dục, tham mưu với Dàng úy, I IDND, ƯBND xà, 
Công an xà và các ban ngành doàn the xà ỉ lồng Thái Tây dê huy dộng các lực lượng 
xà hội cùng tham gia hoạt dộng ẹiáo dục, phát huy vai trò của nhà trường dôi với 
cộng dồng. Bổ sung, mua sâm thiêt bị dạy học dô thực hiện chương trinh, SGK giáo 
dục phổ thông mới 2018.

2. Phó Hiệu trường

Xây dựng kế hoạch kế hoạch giáo dục nhà trường (giáo dục môn học, hoạt 
dộng giáo dục) và chi đạo tổ chức hoạt động về công tác chuyên môn.

Xây dựng thời khóa biểu phù hợp với tình hình thực tế cùa nhà trường dê dàm 
bào dạy học 2 buổi/ ngày; Thời khóa biểu phải đảm bảo ưu tiên người học không gây 
quá tải cho học sinh.

Chi đạo khối 1, khối 2, khối 3 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 
và khối 4, khối 5 thực hiện giảng dạy theo định hướng phát huy phâm chất, năng lực 
cho học sinh; Tham gia sinh hoạt chuyên môn tô khôi kịp thời điêu chình những nội 
dung chưa phù hợp đặc thù của địa phương.

Ký duyệt các hồ sơ hoạt động về chuyên môn của giáo viên (Lịch báo giảng, 
kế hoạch bài dạy, sổ theo dõi đánh giá học sinh, sổ công tác chù nhiệm, học bạ); 
Thống kê, tổng hợp và quản lý các chi số, số liệu về chuyên môn.

Chi đạo các đồng chí giáo viên nghiên cứu kỹ bài dạy và rà soát nội dung 
chương trình các môn học học, xây dựng kế hoạch giảng dạy đúng quy định.

Quản lý chì đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, quản lý các phần 
mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục.

Chi đạo tổng phụ trách đội cùng các tổ khối trường xây dựng kế hoạch tổ chức 
các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm; kế hoạch bồi dưỡng học sinh 
có năng khiếu, phụ đạo học sinh nhận thức chậm; kế hoạch giáo dục học sinh khuyết 
tật và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục và phân công giáo viên dạy cụ thể.

Chi đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường tiểu học. Tổ 
chức các chuyên đề, hội thào cấp tổ, cấp trường, cấp cụm về dạy học các môn học từ 
lớp 1 đen lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tổ chức 
kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia 
giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần. Tăng cường công tác kiềm tra, dự giờ giáo 
viên đê nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm và có biện pháp giúp đỡ giáo viên kịp thời.

3. Tổ chuyên môn
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Nghiên cứu chương trinh môn học, hoạt dộng giáo dục, nghiên cứu sách giáo 
khoa sir dụng tại nhà trường, các sách gi.áo khoa khác thực hiện môn học, hoạt dộng 
giáo dục cỏ trong danh mục dược I3Ộ GDĐT, Sở GDĐT phc duyệt de xác dịnh các 
mạch nội dung, kiến thức, nghiên cứu yêu cầu cần dcỊt vè phàm chất và năng lực, xác 
dịnh nlìừng chù dc/hài học cỏ những nội dung cần diều chỉnh, bo sung (nếu cỏ,) chù 
dề hoạt dộng giáo dục tập thỏ, nội dung thực hiộn tích hợp liên môn, thời lượng thực 
hiện, các yêu cầu về kiểm tra, dánh giá dối với môn học,...dưa vào ké hoạch dạy học 
môn học; nghicMi cửu kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học và các 
diều kiện dâm bào khác có liên quan dỏ tổ chức các hoạt dộng giáo dục môn học, 
hoạt dộng giáo dục trong năm học tại nhà trường.

Căn cứ vào các kc hoạch của nhà trường, xây dựng các kế hoạch hoạt động cùa 
tổ theo năm học, tháng, tuần và chi dạo tổ viên thực hiện theo ke hoạch và thời khóa 
biểu của nhà trường. Tham gia cùng nhà trường trong công tác kiêm dánh giá tra hoạt 
dộng dạy học của giáo viên và học sinh. Phối hợp với Đội Thiếu nicn Tiền phong Hồ 
Chí Minh, gia đình học sinh và các tô chức xã hội liên quan đê tô chức hoạt động 
giáo dục.

Chì dạo tổ thực hiện đúng và nghiêm túc các hoạt dộng dạy học môn học các 
hoạt dộng GDNGLL, hoạt dộng trải nghiệm và các hoạt động khác theo kê hoạch; 
giám sát, kiểm tra, đánh giá và đề xuất diều chỉnh, bô sung kê hoạch dạy học các môn 
học và hoạt động giáo dục trong quá trình thực hiện.

Tồ chức sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung vào sinh hoạt chuyên dề và sinh 
hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đặc biệt chú ý đến nội dung đôi 
mới phương pháp dạy học và việc lựa chọn nội dung dạy học, những vân đê vướng 
mắc trong thực hiện chương trình GDPT 2018, phương pháp cách thức tô chức dạy 
học phát triển năng lực học sinh đổi với các lớp 4,5 và ke hoạch giáo dục đôi với lớp 
4,5 đáp ứng yêu câu Chương trình Giáo dục phô thông 2018 theo công văn sô 
3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi đạo tổ thực hiện tổt nhiệm vụ chuyên môn, giúp đỡ thành viên trong tổ 
thực hiện tốt việc dổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giảng dạy, nghiêm túc thực hiện nền nếp sinh hoạt chuyên môn có chất lượng 
tránh hình thức.

Rà soát, đối chiếu nội dung các bài học trong sách giáo khoa với các chủ đề 
tương ứng trong chương trình môn học dể tinh giản những nội dung dạy học vượt quá 
yêu cầu cần đạt theo quy định cùa chương trình; bổ sung, cập nhật những thông tin 
mới thay cho những thông tin đã cũ, lạc hậu; thiết kẻ bài học theo chủ đề

Thực hiện công tác thăm lớp dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm các giờ dạy và thực 
hiện bồi dưỡng giáo viên cùa tổ. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động 
chuyên môn theo sự phân công.

Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong tổ, đề nghị khen thường và kỷ 
luật dối với tổ viên. Thực hiện đánh giá xếp loại thi đua, xếp loại loại viên chức và 
chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong tổ hằng năm.
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Thực hiện dũng lịch sinh hoạt chuycn môn: 2 lần/tháng theo quy dịnh. Thực 
hiện nghiêm túc các ché dộ báo cáo theo yêu cau, tông hợp báo các chất lượng giáo 
dục cùa tổ theo ké hoọch.

4. Giáo viên

Thực hiộn nghiêm túc quy che chuyên môn dà ban hành; Xây dựng kế hoạch 
cá nhân phù hợp với nâng lực; Chịu trách nhiệm giàng dạy theo sự phân công cùa 
l iiộu trưởng; Chịu trách nhiệm chất lượng cùa lớp, môn giảng dạy, tích cực tự trau 
rồi chuyên môn, nghiệp vụ.

Chù động nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa và các nội dung liên quan 
khác; tìm hiểu về đặc diem dối tượng học sinh gồm: các đặc diem về vùng miền; 
hoàn cảnh gia đình của học sinh; chất lượng học tập lớp dưới (dựa vào hồ sơ bàn giao 
chất lượng giáo dục)...; lập kế hoạch dạy học cho môn học, hoạt dộng giáo dục minh 
phụ trách, phù hợp điều kiện thực tiễn.

Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha 
mẹ học sinh và cộng đồng. Chủ động nẳm bắt thông tin từng học sinh của lớp được 
phân công để thực hiện tốt nhiệm vụ; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp phụ 
trách theo ngày/tuân/tháng phù hợp với kê hoạch chung cùa toàn khôi, toàn trường.

Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và 
các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong và 
ngoài nhà trường.

Chủ động dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh 
giá theo định hướng phát triên phâm chât, năng lực học sinh; Cùng trao đôi, xây dựng 
kế hoạch bài dạy, tổ chức thực nghiệm và thực hiện giảng dạy theo phân công.

Tham gia đầy đù các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức. Tham gia tập huấn 
Chương trình GDPT 2018 trực tiếp và qua mạng; Chịu trách nhiệm về môn học, lớp 
học mình được phân công giảng dạy.

sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết, liên quan đến việc tổ chức dạy học 
và các hoạt động khác với nhà trường đê mang lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị. ứng 
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng 
tạo, linh hoạt trong việc tự làm đô dùng dạy học.

Giảnệ dạy đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; 
xây dụng kế hoạch bài học, lên lớp, kiêm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học 
sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tô chức; tham gia các hoạt động 
chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, 
uy tín cùa nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn 
trọng nhân cách cùa học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng cùa học sinh; 
đoàn kết, giúp đờ đồng nghiệp.

Nghiêm túc thực hiện theo sự chì đạo của tồ chuyên môn và nhà trường, phải 
chịu trách nhiệm về việc làm của mình; Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe,
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trinh dộ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, dổi mới phương pháp giàng dạy.

5. Tổng phụ trách Dội

Giáo viên làm Tồng phụ trách Dội chịu trách nhiệm trước hiệu trường về việc 
xây dựng và tổ chức thực hiỹn kc hoạch hoạt dộng Dội Thiếu nicn Tiền phong Hồ 
Chí Minh vồ Sno Nhi dong I lồ Chí Minh góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn 
diộn học sinh.

Xây dựng kể hoụch hoạt dộng Dội 'Illicit niên Tiền phong llồ Chí Minh; Kết 
hợp vói phó hiộu trường và các hộ phận, xây dựng kổ hoạch tổ chức các hoạt dộng 
ngoài giờ lèn lớp. Căn cứ tình hình thực tc của nhà trirờng và các yếu tố liên quan dé 
chù dộng xây dựng kí* hoạch về các buôi trài nghiộin thực tê cho học sinh dế tham 
nuru với lành dạo nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả (dâm bào rò nàng về 
mục dích ý nghĩa, dịa chỉ cụ thể các điểm dến; dự kiến kinh phí thực hiện và thành 
phan tham gia cùng học sinh; lộ trình và thời gian).

Thực hiện tốt chù dề năm học, hoạt dộng theo diều lệ Dội - Hội dồng dội thành 
phố quy định. Thực hiện chi dạo cùa Ban giám hiệu nhà trường; thực hiện tốt nền nếp 
thổ dục giừ giờ, sinh hoạt Sao, công tác tnrc ban, công tác chù nhiệm, công tác 
ATGT,...

Thành lập các ban cùa liên đội và tổ chức triển khai thực hiện dể thức dẩy mọi 
hoạt dộng của nhà trường. Xây dựng tiêu chí thi đua cùa Liên đội.

Chù dộng tham gia thực hiện công tác tổ chức tốt các dợt thi đua, phong trào 
văn nghệ trong học sinh, các hoạt động hỗ trợ giáo d ụ c ,... do nhà trường chi dạo góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

6. Nhân viên Tỉnr vicn, Thiết bi

Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, nhân viên phụ trách thiết bị- thư 
viện xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt dộng của thư viện, thiết bị dạy học theo 
tuần, tháng, năm học nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy 
học và hoạt động giáo dục cùa nhà trường.

Xây dựng lịch đọc truyện cho các khối lớp, khuyến khích học sinh tích cực 
tham gia các hoạt động đọc sách.

Kiềm kê tài sản cùa thư viện và thiết bị dạy học vào các kì đầu năm và cuối 
năm; Kiểm tra những thiết bị đã bị hỏng không sử dụng được trong năm học làm văn 
bản đề nghị nhà trường thanh lí và hủy.

Tham mưu với lãnh đạo trường về ke hoạch Tổ chức Ngày hội đọc sách.(về thời 
điểm? về cách tổ chức? Thành phần cần phối hợp để tồ chức?...) để đàm hiệu quà 
hoạt động. Quản lý mọi hoạt động của thư viện, thiết bị. Thực hiện các nhiệm vụ 
khác khi hiệu trường phân công.

Trên dây là Ke hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023 của trường 
Tiểu học Hồng Thái Đông. Yêu cầu các tổ chuyên môn và các giáo viên và nhân viên 
thực hiện nghiêm túc để hoàn thành tổt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Trong quá
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trinh thực hiộn, ncu cỏ vấn dc vướng mắc cần giãi quyết, các cá nhận, bộ phận phàn 
ánh vê Man giám hiộu tie (lược chi dọo vả xử lý kịp then.

Noi nhận:
• PGDDTịb/c):
-  Hiệu lrinrtiỊỉ(b'c);
- TTr. Gi: NVfi/h):
-  ỈVebsite InnhtỊỊ;
- Lưu: CM. IT.

Q, IIIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hương Dịu
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